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QUYẾT ĐỊNH
Về việc bố thủ tục nội bộ giữa cơ

nước thuộc phạm quản của Văn phủ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMVĂN PHỦ

ă ứ ị đị ố Đ ă ủ
ủ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Văn

phủ
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg năm của Thủ

tướng phủ Kế hoạch đơn giản thủ tục
nội bộ hệ thống nước đoạn

đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm thủ tục

QUYẾT ĐỊNH:

Điều ố ế đị ủ ụ ộ ộ ữ
ơ ướ ộ ạ ả ủ ă ủ
Điều Quyết định hiệu lực kể từ
Điều Cục trưởng Cục Kiểm thủ tục Vụ trưởng,

Cục trưởng, Trưởng đơn vị trực thuộc Văn phủ chịu nhiệm
Quyết định
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ư Đ ề

ộ ơ ộ ơ ộ ủ
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ơ ộ
ể ệ

ợ ư
ư

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn



THỦ TỤC NỘI BỘ GIỮA CƠ
NƯỚC THUỘC PHẠM QUẢN

CỦA VĂN PHỦ
Quyết định số ..…./QĐ-VPCP năm

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ)

Phần MỤC THỦ TỤC

thủ tục Căn cứ

Xử dự thảo văn bản phạm
luật phủ, Thủ tướng
phủ.

Nghị định số 39/2022/NĐ-CP
năm của

phủ chế
việc của phủ (Nghị định số
39/2022/NĐ-CP).

Xử đề liệu, văn bản
đề xuất phủ, Thủ
tướng phủ.

Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

dựng chương năm
của phủ, Thủ tướng phủ. Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Chương
tuần. Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Điều chỉnh chương của
phủ, Thủ tướng phủ

đề nghị của bộ, cơ địa phương
(bổ nhiệm vụ chương

điều chỉnh nhiệm vụ
chương nhiệm vụ
khỏi chương

Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Tổ chức họp phủ (thường
kỳ đề). Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Tổ chức hội nghị của phủ, Thủ
tướng phủ (hằng năm,
hằng đề).

Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Tổ chức cuộc họp, việc của Thủ
tướng phủ, Thủ tướng

phủ với đạo bộ, cơ
địa phương

Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Tổ chức cuộc họp Thường trực
phủ. Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.



Xử văn bản đề nghị Thủ tướng
phủ, Thủ tướng phủ

tiếp từ bộ, cơ tổ chức, Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Cập nhật đổi,
xử cập nhật về nhiệm vụ

bộ, cơ địa phương được
phủ, Thủ tướng phủ

Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg
năm của Thủ

tướng phủ
chế đôn đốc, kiểm việc
thực hiện nhiệm vụ phủ,
Thủ tướng phủ

Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg
năm của Thủ

tướng phủ sửa đổi, bổ
một số điều của chế
đôn đốc, kiểm việc thực hiện
nhiệm vụ phủ, Thủ tướng

phủ Quyết định số
42/2014/QĐ-TTg
năm của Thủ tướng
phủ.

Tổ chức đoàn đi địa phương,
cơ sở của đạo phủ,

phủ.
Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

Tổ chức đoàn đi nước
của đạo phủ,

phủ.
Nghị định số 39/2022/NĐ-CP.

sử dụng hồ sơ, liệu lưu
trữ tại Văn phủ.

Quyết định số /QĐ-VPCP
năm của Bộ

trưởng, Chủ nhiệm Văn
phủ chế Lập,

nộp, quản bảo quản
sử dụng hồ sơ, liệu lưu trữ

tại Văn phủ.

Nhận trực tiếp văn bản giấy Văn
phủ

ế đị ố Đ
ă của Bộ ưởng,

Chủ nhiệm ă phủ
chế Tiếp nhận, xử

quản ă bản tại ă
phủ.

Tặng Bằng của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phủ về

văn đối với tập thể

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
năm của

phủ định tiết



thuộc ăn Bộ, cơ
bộ, cơ thuộc phủ,

Văn Ủy tỉnh,
phố trực thuộc ương.

một số điều của Luật
đua thưởng

Quyết định số Đ
ă của ă

phủ
chế tặng Bằng của Bộ ư
ởng, Chủ nhiệm về ă

Tặng Kỷ niệm chương sự nghiệp
Văn phủ”

thuộc văn bộ,
địa phương.

Quyết định số Đ
ă của ă
phủ

chế tặng Kỷ niệm ươ
sự nghiệp ă phủ”.

Đăng văn bản

tư số
năm hướng

dẫn thực hiện định về
tại Nghị định số 34/2016/NĐ

năm của
phủ định tiết một số

điều biện Luật
văn bản phạm

luật

Đăng tải, lấy kiến đối với dự thảo
văn bản phạm luật Cổng

điện tử phủ.

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
của phủ

định tiết một ố điều biện
Luật văn

bản phạm luật

Cấp mới khoản e-cabiet/cấp lại mật
khẩu khoản

Văn bản số
năm về đă

ả ậ ệ ố
ộ ậ ỗ ợ
ủ

Văn bản số
năm về

cập sử dụng Hệ thống

cấp liệu phục vụ họp
phủ

Văn bản số
năm về

cập sử dụng Hệ thống



Quyết định bố thủ tục
của Bộ trưởng, Thủ trưởng

cơ bộ, Tổng đốc
cơ Quyết định bố

mục thủ tục của Chủ
tịch Ủy cấp tỉnh;

Quyết định bố thủ tục
được định hoặc

định tiết văn bản phạm
luật của cấp quyền

địa tỉnh, phố trực thuộc
ương.

Nghị định số 63/2010/NĐ-
năm của

phủ về kiểm thủ tục

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
năm của

phủ Sửa đổi, bổ một số
điều, khoản của Nghị định
số 63/2010/NĐ-CP

năm của phủ về kiểm
thủ tục

tư
năm của

Văn phủ hướng dẫn
về nghiệp vụ kiểm thủ tục

đánh chất lượng dữ liệu
thủ tục Cơ sở dữ liệu
quốc

Nghị định số 63/2010/NĐ-
năm của

phủ về kiểm thủ tục

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
năm của

phủ Sửa đổi, bổ một số
điều, khoản của Nghị định
số 63/2010/NĐ-CP

năm của phủ về kiểm
thủ tục

Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg
năm

chế quản vận
Cổng Dịch vụ quốc

tư
năm của

Văn phủ hướng dẫn
về nghiệp vụ kiểm thủ tục

duyệt phương đơn giản
thủ tục kế hoạch
năm.

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
năm của

phủ về kiểm thủ tục



tư
năm của

Văn phủ hướng dẫn
về nghiệp vụ kiểm thủ tục

đánh cấu
thủ tục để cấp dịch vụ

trực tuyến hợp kiểm thử
cấp dịch vụ trực tuyến

Cổng Dịch vụ quốc Hệ thống
giải quyết thủ tục

cấp bộ, cấp tỉnh

Nghị định số 45/2020/NĐ-
năm của

phủ về thực hiện thủ tục
trường điện tử;

Nghị định 42/2022/NĐ-CP
năm của

phủ định về việc cấp
dịch vụ trực

tuyến của cơ nước
trường mạng;

Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg
năm

chế quản vận
Cổng Dịch vụ quốc

tư số
năm của Văn

phủ định một số
nội biện

số hồ sơ, kết quả giải
ế ủ ụ ự

ệ ủ ụ
ườ điện tử



Phần
NỘI CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC

Xử dự thảo văn bản phạm luật phủ, Thủ
tướng phủ.

tự thực hiện:
Bước
Đối với dự thảo văn bản đầy đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện
kiến thời hạn việc đối với văn bản

Thường trực phủ, Thủ tướng phủ đối với văn bản
phủ, Văn phủ thẩm về thủ tục, thẩm quyền xử

mưu tổng hợp về nội đây gọi kiến thẩm Thủ
tướng phủ, Thủ tướng phủ quyết định.

Đối với dự thảo văn bản chưa đủ hồ sơ, chưa đúng thủ tục hoặc
Bộ Tư kết luận chưa đủ điều kiện hoặc chưa thực hiện định tại
điểm khoản Điều chế chế việc của phủ, chậm nhất

việc kể từ tiếp nhận hồ sơ, Văn phủ gửi văn bản đề
nghị cơ chủ soạn thảo bổ thiện định.

Đối với dự thảo văn bản đầy đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện nhưng
kiến về những vấn đề lớn thuộc nội của dự thảo:

Nếu cơ đã chủ phối hợp với bộ, cơ chưa thống
nhất được chậm nhất việc kể từ nhận hồ sơ, Văn

phủ chủ cuộc họp với đại diện đạo bộ, cơ chủ soạn thảo,
Bộ Tư bộ, cơ để thảo luận, thống nhất trước

Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ;
Trường hợp thống nhất kiến, chậm nhất việc kể từ

họp, Văn phủ tổng hợp đầy đủ kiến Thủ tướng
phủ, Thủ tướng phủ phụ quyết định.
Bước

Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ kiến Phiếu
giải quyết việc thời hạn việc kể từ Văn
phủ trừ trường hợp đặc biệt.

Bước
Trường hợp gửi phiếu lấy kiến phủ: Văn

phủ chủ phối hợp với cơ soạn thảo định những nội cần
kiến; gửi phiếu bộ hồ sơ Hệ thống phục vụ họp
xử việc của phủ, trừ hồ sơ mật. phủ phải



kiến chậm nhất việc rường hợp chỉ đạo của
Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ phụ

Nếu đa số phủ kiến
Văn phủ phối hợp với bộ, cơ chủ soạn thảo thiện dự
thảo, Thủ tướng phủ quyết định;

Nếu đa số phủ nhưng vẫn
phủ kiến thời hạn việc, Văn
phủ chuyển kiến phủ đến cơ chủ soạn thảo
để tiếp giải thiện, Thủ tướng phủ chậm nhất

việc;
Trường hợp cơ chủ kiến bảo lưu, Văn phủ

tổng hợp, Thủ tướng phủ quyết định việc lấy lại
lấy lại kiến phủ hoặc tổ chức họp với phủ

kiến
Trường hợp chưa được đa số phủ Văn

phủ chuyển kiến phủ đến cơ chủ soạn thảo
để tiếp tục xử Thủ tướng phủ quyết định.

Đối với dự thảo văn bản đưa thảo luận biểu quyết tại họp
phủ, kết họp, căn cứ quyết nghị của phủ, cơ
soạn thảo chủ phối hợp với Văn phủ cơ
tiếp giải kiến phủ, thiện dự thảo, Thủ
tướng phủ quyết định.

Bước
thời hạn chậm nhất việc kể từ Thủ tướng

phủ, Thủ tướng phủ văn bản, Văn phủ thực hiện việc
Cổng điện tử phủ định.

thức thực hiện:
ăn bản điện tử số Trục văn bản quốc

Trường hợp chưa kết nối với Trục văn bản quốc hoặc văn
bản mật gửi văn bản giấy

phần, số ượ hồ sơ:
Hồ sơ phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng phủ gồm

tờ đề dự thảo văn bản (gồm cả dự thảo nghị quyết, kết luận,
kết luận văn bản chỉ đạo của cơ thẩm quyền)

kiến bằng văn bản của cơ liệu cần thiết (nếu



Trường hợp tờ của đề phủ, Thường trực
phủ, Thủ tướng phủ độ phải tờ tắt
dưới

Đối với hồ sơ phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng
phủ định của luật cầu phải liệu

phải định của luật đó.
Thời hạn giải quyết: việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: phủ, Thường trực phủ,
Thủ tướng phủ.

Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.
Kết quả thực hiện thủ tục Văn bản phạm luật được

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Căn cứ thời hạn định tại chương bộ, cơ
địa phương chủ đề phải trước của trừ trường hợp chỉ
đạo của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ.

Hồ sơ phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng phủ phải
đúng thẩm quyền giải quyết của phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng

phủ; nội vấn đề căn cứ về thẩm quyền, cơ sở trị,
thực tiễn, kiến của bộ, cơ địa phương đề xuất,

kiến nghị phương biện giải quyết; phải được người đủ thẩm quyền
đóng dấu đúng định bảo đảm đầy đủ, chất lượng, kịp thời đúng

định của luật.
Đối với đề dự thảo văn bản phạm luật phủ,

Thủ tướng phủ để Chấp ương, Bộ trị,
thư, Quốc hội, Ủy Thường vụ Quốc hội, cơ chủ soạn thảo
nhiệm lấy kiến cơ của Đảng, Quốc hội, tổ chức trị hội,
địa phương tiếp giải đầy đủ trước phủ,
Thường trực phủ, Thủ tướng phủ.

Hồ sơ phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng phủ phải
được gửi đồng thời đến Văn phủ.



Căn cứ của thủ tục Nghị định số 39/2022/NĐ-CP
ă ủ ủ ế ệ ủ ủ

Xử đề liệu, văn bản đề xuất phủ,
Thủ tướng phủ

tự thực hiện:
Bước
Đối với hồ sơ, liệu, văn bản đầy đủ, đúng thủ

tục, đúng thẩm quyền xử chậm nhất việc kể từ nhận hồ
sơ, Văn phủ kiến thẩm Thủ tướng phủ, Thủ
tướng phủ quyết định.

Đối với hồ sơ, liệu, văn bản chưa đầy đủ, chưa đúng
thủ tục, đúng thẩm quyền giải quyết của phủ, Thường trực
phủ, Thủ tướng phủ hoặc chưa thực hiện định tại điểm khoản

Điều chế việc của phủ, chậm nhất việc, Văn
phủ trả lại hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ đến cơ

thẩm quyền giải quyết, đồng thời gửi cơ để biết, phối hợp.
Đối với hồ sơ đã đúng thủ tục, đúng thẩm quyền nhưng

Văn phủ thấy cần lấy kiến cơ chậm nhất
việc kể từ nhận hồ sơ, Văn phủ xử như

Gửi văn bản lấy kiến cơ đó thời hạn trả lời.
Chậm nhất việc kể từ hết thời hạn lấy kiến, Văn
phủ xử Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ quyết
định;

Trường hợp cần thiết, Văn phủ chủ họp với cơ
để nội trước Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ. kết cuộc họp nhưng việc, cơ

phải phối hợp với Văn phủ để chỉnh hồ sơ, Thủ
tướng phủ, Thủ tướng phủ quyết định.

Bước
Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ xử hồ sơ

kiến Phiếu giải quyết việc thời hạn việc kể từ
Văn phủ trừ trường hợp đặc biệt.
Bước
Trường hợp gửi phiếu lấy kiến phủ:

Văn phủ chủ phối hợp với cơ soạn thảo định
những nội cần kiến; gửi phiếu bộ hồ sơ Hệ thống

phục vụ họp xử việc của phủ, trừ hồ sơ mật.



phủ phải kiến chậm nhất việc. Trường
hợp chỉ đạo của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ phụ

Trường hợp đa số phủ kiến
Văn phủ phối hợp với bộ, cơ chủ soạn thảo thiện

dự thảo, Thủ tướng phủ quyết định;
Trường hợp đa số phủ nhưng vẫn

phủ kiến thời hạn việc, Văn
phủ chuyển kiến phủ đến cơ chủ

soạn thảo để tiếp giải thiện, Thủ tướng phủ chậm
nhất việc.

Trường hợp cơ chủ kiến bảo lưu, Văn phủ
tổng hợp, Thủ tướng phủ quyết định việc lấy lại
lấy lại kiến phủ hoặc tổ chức họp với phủ

kiến
Trường hợp chưa được đa số phủ Văn

phủ chuyển kiến phủ đến cơ chủ soạn thảo
để tiếp tục xử Thủ tướng phủ quyết định.

Đối với dự thảo văn bản đưa thảo luận biểu quyết tại họp
phủ, kết họp, căn cứ quyết nghị của phủ, cơ
soạn thảo chủ phối hợp với Văn phủ cơ
tiếp giải kiến phủ, thiện dự thảo, Thủ
tướng phủ quyết định.

Bước
thời hạn chậm nhất việc kể từ Thủ tướng

phủ, Thủ tướng phủ văn bản hoặc kiến giải quyết việc,
Văn phủ văn bản định.

thức thực hiện:
ăn bản điện tử số Trục văn bản quốc

Trường hợp chưa kết nối với Trục văn bản quốc hoặc văn
bản mật gửi văn bản giấy

phần, số ượ hồ sơ:
Hồ sơ phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng phủ gồm

tờ đề dự thảo văn bản (gồm cả dự thảo nghị quyết, kết luận,
kết luận văn bản chỉ đạo của cơ thẩm quyền)

kiến bằng văn bản của cơ liệu cần thiết (nếu



Trường hợp tờ của đề phủ, Thường trực
phủ, Thủ tướng phủ độ phải tờ tắt
dưới

Đối với hồ sơ phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng
phủ định của luật cầu phải liệu

phải định của luật đó.
Thời hạn giải quyết: việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: phủ, Thường trực phủ,
Thủ tướng phủ.

Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.
Kết quả thực hiện thủ tục Văn bản được

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Căn cứ thời hạn định tại chương bộ, cơ
địa phương chủ đề phải trước của trừ trường hợp chỉ
đạo của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ.

Hồ sơ phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng phủ phải
đúng thẩm quyền giải quyết của phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng

phủ; nội vấn đề căn cứ về thẩm quyền, cơ sở trị,
thực tiễn, kiến của bộ, cơ địa phương đề xuất,

kiến nghị phương biện giải quyết; phải được người đủ thẩm quyền
đóng dấu đúng định bảo đảm đầy đủ, chất lượng, kịp thời đúng

định của luật.
Đối với đề dự thảo văn bản phạm luật phủ,

Thủ tướng phủ để Chấp ương, Bộ trị,
thư, Quốc hội, Ủy Thường vụ Quốc hội, cơ chủ soạn thảo
nhiệm lấy kiến cơ của Đảng, Quốc hội, tổ chức trị hội,
địa phương tiếp giải đầy đủ trước phủ,
Thường trực phủ, Thủ tướng phủ.

Hồ sơ phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng phủ phải
được gửi đồng thời đến Văn phủ.

Căn cứ của thủ tục Nghị định số 39/2022/NĐ-CP
ă ủ ủ ế ệ ủ ủ



dựng chương năm của phủ, Thủ tướng
phủ

tự thực hiện:
Bước Trước hằng năm, Văn phủ đề nghị

ộ ơ đị ươ đă đề ươ ă
Bước rước bộ, cơ địa phương đăng đề

với Văn phủ, gồm những nội gọi; căn cứ dựng;
sự cần thiết; định hướng nội phạm điều chỉnh; cơ thẩm định,

cấp thời hạn định cụ thể đến từng sản phẩm của đề
Bước Văn phủ chủ phối hợp với cơ

thẩm định đề đưa chương tổng hợp, dự thảo
chương năm phủ.

Bước thời hạn kể từ phủ Văn
phủ Thủ tướng phủ
thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: Văn bản đăng đề gồm những nội

gọi; căn cứ dựng; sự cần thiết; định hướng nội phạm điều
chỉnh; cơ thẩm định, cấp thời hạn định cụ thể đến
từng sản phẩm của đề

Thời hạn giải quyết:
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.

Kết quả thực hiện thủ tục Đề được đưa chương
năm

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

Căn cứ của thủ tục Nghị định số 39/2022/NĐ-CP
ă ủ ủ ế ệ ủ ủ

Chương tuần
tự thực hiện:

cơ sở chương năm đã được chỉ đạo của
phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng phủ, Thủ tướng



phủ về việc điều chỉnh đề chương Văn
phủ cập nhật, dựng chương chậm nhất

việc đầu của đầu
cơ sở chương đã được chỉ đạo của

phủ, Thường trực phủ, Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ về việc điều chỉnh đề chương Văn
phủ cập nhật, dựng chương chậm nhất

việc đầu của
cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ,

Văn phủ dựng chương tuần chậm
nhất thứ của tuần trước.

thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: Dự thảo chương

Thời hạn giải quyết:
Chương việc đầu của đầu
Chương việc đầu của
Chương tuần: Thứ của tuần trước.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Văn phủ.
Cơ giải quyết thủ tục đạo phủ.

ế ả ự ệ ủ ụ ươ đượ
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

Căn cứ của thủ tục Nghị định số 39/2022/NĐ-CP
ă ủ ủ ế ệ ủ ủ

Điều chỉnh chương của phủ, Thủ tướng
phủ đề nghị của bộ, cơ địa phương (bổ nhiệm vụ
chương điều chỉnh nhiệm vụ chương
nhiệm vụ khỏi chương

tự thực hiện:
Bước cơ sở đề nghị bổ điều chỉnh chương của

bộ, cơ địa phương, Văn phủ Thủ tướng phủ,
Thủ tướng quyết định.

Bước Căn cứ quyết định của đạo phủ, Văn phủ
bổ điều chỉnh chương của phủ, Thủ tướng



phủ cập nhật phần mềm quản chương của
phủ, Thủ tướng phủ.

thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: định.

Thời hạn giải quyết:
Chương việc đầu của đầu
Chương việc đầu của
Chương tuần: Thứ của tuần trước.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.

Kết quả thực hiện thủ tục Chương được điều
chỉnh đề nghị của bộ, cơ địa phương

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

Căn cứ của thủ tục
Nghị định số 39/2022/NĐ-CP năm của phủ

chế việc của phủ;
Quyết định số 672/QĐ-VPCP năm của Bộ trưởng,

Chủ nhiệm Văn phủ chế dựng đánh kết
quả thực hiện chương của phủ, Thủ tướng phủ.

Tổ chức họp phủ (thường kỳ đề)
tự thực hiện:

Bước cơ chủ đề đề xuất nội đưa họp
phủ thường kỳ, gửi Văn phủ trước hằng để

tổng hợp, Thủ tướng phủ.
Bước Văn phủ dự kiến nội thức (trực tiếp, trực

tuyến), thời chương kịch bản điều Thủ tướng phủ
quyết định. Mời họp, gửi liệu họp đến đại biểu, mời chậm nhất

việc trước họp, trừ trường hợp đặc biệt; phối hợp với cơ chủ
đề hồi liệu mật thuộc diện phải hồi kết họp;



huẩn bị tổng hợp, kiến nghị đề xuất giải quyết đối với những nội
Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ chủ

chậm nhất việc trước họp, trừ trường hợp đặc biệt. Chuẩn bị
điều kiện cần thiết phục vụ họp, việc, bảo đảm nếu cuộc

họp được tổ chức tại trụ sở phủ; phối hợp với bộ, cơ địa phương
để thực hiện nếu cuộc họp tổ chức trụ sở phủ.

Bước cơ chủ đề gửi hồ sơ, liệu họp Hệ thống
phục vụ họp xử việc của phủ (trừ liệu mật) chậm

nhất việc trước họp; gửi văn bản giấy đến Văn phủ
cầu; gửi liệu đến phần dự hội nghị đề nghị của Văn

phủ.
Bước Tại họp, cuộc họp, buổi việc.
Văn phủ: thẩm về nội đề

họp; Tổ chức việc bản, bản quản sử dụng
bản họp phủ; Tổng hợp, dự thảo nghị quyết họp, bổ

việc Thủ tướng phủ kết luận nhưng chưa được nghị
quyết văn bản triển thực hiện.

cơ chủ đề chủ phối hợp với Văn phủ
hồi liệu mật thuộc diện phải hồi kết họp.

thức thực hiện:
Hệ thống phục vụ họp xử việc của phủ (trừ

liệu mật);
Văn bản giấy cầu.

ầ ố ượ ồ ơ ă ả đề ị ủ ộ ơ đị ươ
Thời hạn giải quyết: định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.

Kết quả thực hiện thủ tục Nghị quyết họp.
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục



phủ, Thủ trưởng cơ thuộc phủ phải
xếp dự đúng phần, đầy đủ thời họp, hội nghị, cuộc họp,

việc; trường hợp dự hoặc vắng mặt một số thời hoặc cử
người dự phải được người chủ đồng

Đại biểu dự nhiệm sử dụng liệu đúng mục đích phục
vụ họp, hội nghị, cuộc họp, việc.

họp, hội nghị, cuộc họp, việc nội mật nước
phải bảo đảm cầu về nội phần, địa điểm, phương tiện, thiết
bị, phương bảo vệ định của luật về bảo vệ

mật nước. Người dự nhiệm bảo vệ sử dụng mật
nước định của luật về bảo vệ mật nước cầu của người
chủ

Đối với họp, hội nghị, cuộc họp, việc bằng thức trực tuyến
phải thực hiện bảo vệ đường truyền định của luật về cơ yếu.

tổ chức, đến họp, hội nghị, cuộc họp,
việc được đưa truyền về nội đang
đổi, thảo luận, trừ trường hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng phủ
hoặc người chủ

Căn cứ của thủ tục Nghị định số 39/2022/NĐ-CP
ă ủ ủ ế ệ ủ ủ

Tổ chức hội nghị của phủ, Thủ tướng phủ (hằng năm,
hằng đề)

tự thực hiện:
Bước Hằng năm, hằng hoặc cần thiết, phủ tổ

chức hội nghị với địa phương, cơ để triển biện
thực hiện kế hoạch triển tế hội, dự nước

những nội nhiệm vụ cần thiết, cấp Hội nghị đề được
tổ chức triển hoặc sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đảng,
Nghị quyết của Quốc hội, văn bản, cơ chế, lớn hoặc ệ

ọ ỉ đạ đ ề ủ ủ ủ ướ phủ.
Văn phủ Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ

quyết định nội thức (trực tiếp, trực tuyến), phần, thời địa
điểm tổ chức hội nghị.

Bước cơ chủ đề nhiệm vụ: Đề xuất nội đưa
họp phủ thường kỳ, gửi Văn phủ trước hằng
để tổng hợp, Thủ tướng phủ; gửi hồ sơ, liệu họp Hệ

thống phục vụ họp xử việc của phủ (trừ liệu mật)



chậm nhất việc trước họp; gửi văn bản giấy đến Văn
phủ cầu.

thức thực hiện:
Hệ thống phục vụ họp xử việc của phủ (trừ

liệu mật);
Văn bản giấy cầu.

ầ ố ượ ồ ơ ă ả đề ị ủ ộ ơ đị ươ
Thời hạn giải quyết: việc trước họp.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.

Kết quả thực hiện thủ tục định.
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

phủ, Thủ trưởng cơ thuộc phủ phải
xếp dự đúng phần, đầy đủ thời họp, hội nghị, cuộc họp,

việc; trường hợp dự hoặc vắng mặt một số thời hoặc cử
người dự phải được người chủ đồng

Đại biểu dự nhiệm sử dụng liệu đúng mục đích phục
vụ họp, hội nghị, cuộc họp, việc.

họp, hội nghị, cuộc họp, việc nội mật nước
phải bảo đảm cầu về nội phần, địa điểm, phương tiện, thiết
bị, phương bảo vệ định của luật về bảo vệ

mật nước. Người dự nhiệm bảo vệ sử dụng mật
nước định của luật về bảo vệ mật nước cầu của người
chủ

Đối với họp, hội nghị, cuộc họp, việc bằng thức trực tuyến
phải thực hiện bảo vệ đường truyền định của luật về cơ yếu.

tổ chức, đến họp, hội nghị, cuộc họp,
việc được đưa truyền về nội đang
đổi, thảo luận, trừ trường hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng phủ
hoặc người chủ
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Tổ chức cuộc họp, việc của Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ với đạo bộ, cơ địa phương

tự thực hiện:
Bước Văn phủ thực hiện việc trước cuộc họp,

việc, cụ thể như
Đôn đốc bộ, cơ địa phương chủ đề chuẩn bị đầy đủ liệu; gửi

giấy mời liệu (nếu đến phần được mời chậm nhất
việc trước họp, việc, trừ trường hợp đặc biệt;

Chuẩn bị tổng hợp, kiến nghị đề xuất giải quyết đối với những
nội Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ chủ

chậm nhất việc trước họp, trừ trường hợp đặc biệt;
Chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ họp, việc, bảo đảm
nếu cuộc họp được tổ chức tại trụ sở phủ; phối hợp với bộ, cơ

địa phương để thực hiện nếu cuộc họp tổ chức trụ sở
phủ;

Văn phủ lấy kiến bộ, cơ địa phương
kiến nghị của địa phương (đối với cuộc việc với địa phương) để

mưu, đề xuất Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ giải quyết.
Bước Bộ, cơ địa phương thực hiện việc trước

cuộc họp, việc, cụ thể như
Dự họp đúng phần; chuẩn bị đầy đủ gửi liệu đến

phần dự họp đề nghị của Văn phủ. Trường hợp đạo bộ, cơ
địa phương thể dự họp phải cử người đủ thẩm quyền dự họp

phải được sự đồng của người chủ họp;
biểu kiến về vấn đề đến nội họp;

cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ kết luận của Thủ tướng
phủ hoặc Thủ tướng phủ;

Đối với cuộc việc với địa phương: Địa phương chuẩn bị kiến
nghị gửi Văn phủ chậm nhất trước Thủ tướng
phủ, Thủ tướng phủ việc, trừ trường hợp đột xuất.

Bước Văn phủ thực hiện việc cuộc
họp, việc, cụ thể như

Tổ chức việc bản, bản quản sử dụng
bản cuộc họp.



thời hạn việc kể từ họp, việc, Văn
phủ kết luận; trường hợp dự thảo kết luận

của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ phải được gửi lấy kiến
Thủ tướng phủ, bộ, cơ địa phương thời hạn

kết luận việc, trừ trường hợp kiến
chỉ đạo của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ.

thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: định

Thời hạn giải quyết: việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.

Kết quả thực hiện thủ tục kết luận cuộc họp.
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

phủ, Thủ trưởng cơ thuộc phủ phải
xếp dự đúng phần, đầy đủ thời họp, hội nghị, cuộc họp,

việc; trường hợp dự hoặc vắng mặt một số thời hoặc cử
người dự phải được người chủ đồng

Đại biểu dự nhiệm sử dụng liệu đúng mục đích phục
vụ họp, hội nghị, cuộc họp, việc.

họp, hội nghị, cuộc họp, việc nội mật nước
phải bảo đảm cầu về nội phần, địa điểm, phương tiện, thiết
bị, phương bảo vệ định của luật về bảo vệ

mật nước. Người dự nhiệm bảo vệ sử dụng mật
nước định của luật về bảo vệ mật nước cầu của người
chủ

Đối với họp, hội nghị, cuộc họp, việc bằng thức trực tuyến
phải thực hiện bảo vệ đường truyền định của luật về cơ yếu.

tổ chức, đến họp, hội nghị, cuộc họp,
việc được đưa truyền về nội đang
đổi, thảo luận, trừ trường hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng phủ
hoặc người chủ
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Tổ chức cuộc họp Thường trực phủ
tự thực hiện:

Bước Cuộc họp Thường trực phủ cơ bản được tiến thứ
hằng tuần cần thiết quyết định của Thủ tướng phủ, gồm

những vấn đề, việc Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ thấy
cần phải đổi tập thể đạo phủ.

Bước Văn phủ gửi hồ sơ lấy kiến bộ, cơ địa
phương trừ cuộc họp đột xuất hoặc đề dự dự thảo văn bản
phạm luật soạn thảo đã thực hiện thủ tục lấy kiến cơ

định của Luật văn bản phạm luật dựng
tổng hợp, đó chuẩn bị, kiến của ơ

ữ ấ đề ế ế ị ớ ườ ự phủ.
Đôn đốc bộ, cơ địa phương chủ đề chuẩn bị đầy đủ liệu; gửi

giấy mời liệu (nếu đến phần được mời chậm nhất
việc trước họp, việc, trừ trường hợp đặc biệt.

Chuẩn bị tổng hợp, kiến nghị đề xuất giải quyết đối với những
nội Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ chủ

chậm nhất việc trước họp, trừ trường hợp đặc biệt.
Chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ họp, việc, bảo đảm
nếu cuộc họp được tổ chức tại trụ sở phủ; phối hợp với bộ, cơ
địa phương để thực hiện nếu cuộc họp tổ chức trụ sở

phủ.
Tổ chức việc bản, bản quản sử dụng bản

cuộc họp.
Bước Tại cuộc họp: Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Chủ nhiệm Văn

phủ trực tiếp việc tổng hợp,
mưu đề xuất xử vấn đề; bộ, cơ chủ đề bộ, cơ
kiến hoặc đại biểu giải cầu của
Thường trực phủ.

Bước Căn cứ kết luận của Thủ tướng phủ kiến của
Thủ tướng phủ tại cuộc họp, thời hạn chậm nhất việc kể
từ họp, Văn phủ dự thảo kết luận của Thường trực

phủ, gửi lấy kiến Thường trực phủ để thiện dự thảo,
Thủ tướng phủ phụ lĩnh vực duyệt trước
trường hợp thuộc lĩnh vực Thủ tướng phủ trực tiếp chỉ đạo

Thủ tướng phủ duyệt trước



Trường hợp dự thảo kết luận phải lấy kiến bộ, cơ địa
phương thời hạn kết luận

việc kể từ họp; trừ trường hợp kiến chỉ đạo của Thủ tướng
phủ, Thủ tướng phủ phụ lĩnh vực.

thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: định.

Thời hạn giải quyết: việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.

Kết quả thực hiện thủ tục kết luận của Thường
trực phủ.

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

phủ, Thủ trưởng cơ thuộc phủ phải
xếp dự đúng phần, đầy đủ thời họp, hội nghị, cuộc họp,

việc; trường hợp dự hoặc vắng mặt một số thời hoặc cử
người dự phải được người chủ đồng

Đại biểu dự nhiệm sử dụng liệu đúng mục đích phục
vụ họp, hội nghị, cuộc họp, việc.

họp, hội nghị, cuộc họp, việc nội mật nước
phải bảo đảm cầu về nội phần, địa điểm, phương tiện, thiết
bị, phương bảo vệ định của luật về bảo vệ

mật nước. Người dự nhiệm bảo vệ sử dụng mật
nước định của luật về bảo vệ mật nước cầu của người
chủ

Đối với họp, hội nghị, cuộc họp, việc bằng thức trực tuyến
phải thực hiện bảo vệ đường truyền định của luật về cơ yếu.

tổ chức, đến họp, hội nghị, cuộc họp,
việc được đưa truyền về nội đang
đổi, thảo luận, trừ trường hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng phủ
hoặc người chủ
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Xử văn bản đề nghị Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ tiếp từ bộ, cơ

tự thực hiện:
Bước bộ, cơ gửi văn bản đề nghị Thủ tướng phủ,

Thủ tướng phủ tiếp đến Văn phủ.
Bước Văn phủ mưu, đề xuất Thủ tướng

phủ, Thủ tướng phủ quyết định về nội thức,
phần; kịp thời kiến của Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ bộ, cơ tổ chức, biết.

Bước Văn phủ phối hợp bộ, cơ chuẩn
bị nội liệu, thời địa điểm, phần dự, bố dịch
(nếu cần thiết).

Tổ chức phục vụ bảo đảm lễ hậu cần, tặng lưu niệm,
buổi tiếp Mời cơ tấn, đưa

định.
thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: Văn bản đề nghị của bộ, cơ

Thời hạn giải quyết: định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.

Kết quả thực hiện thủ tục Cuộc việc được tổ chức.
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.
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Cập nhật đổi, xử cập nhật về
nhiệm vụ bộ, cơ địa phương được phủ, Thủ tướng
phủ

tự thực hiện:



Bước Văn phủ phải việc loại nhiệm vụ,
cập nhật Hệ thống quản cơ sở dữ liệu chuyển

việc kể từ văn bản chỉ đạo, điều của
phủ, Thủ tướng phủ được Trường hợp văn bản chỉ đạo,

điều gồm nhiều nhiệm vụ, đến nhiều bộ, cơ địa phương hoặc
phải lấy kiến nhiều cơ đơn vị thời hạn

việc.
Bước cơ sở nhiệm vụ phủ, Thủ tướng phủ

được chuyển đến Hệ thống quản cơ sở dữ liệu bộ, cơ địa
phương nhiệm đối chiếu Hệ thống quản cơ
sở dữ liệu với văn bản nhiệm vụ của phủ, Thủ tướng

phủ. Trường hợp cập nhật thiếu nhiệm vụ hoặc nội nhiệm vụ
được cập nhật chuyển đến chưa hoặc thuộc chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của bộ, cơ địa phương phải đổi, kịp
thời hoặc chuyển lại Văn phủ để cập nhật, bổ
điều chỉnh hoặc chuyển đến bộ, cơ địa phương thực hiện

Đối với nhiệm vụ thời hạn thực hiện: Chậm nhất thời hạn
việc kể từ nhiệm vụ được đến thời hạn phải hoặc

phải phải bộ, cơ địa phương phải cập nhật
đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phủ, Thủ tướng

phủ Hệ thống quản cơ sở dữ liệu Mạng
của phủ.

Đối với nhiệm vụ thời hạn thực hiện: bộ, cơ địa
phương được nhiệm vụ phải cập nhật thực hiện
năm hoặc kết quả thực hiện nhiệm vụ phủ, Thủ tướng phủ

Bước Văn phủ:
Cập nhật đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; đánh

chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ với cầu chỉ đạo của
phủ, Thủ tướng phủ nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của
bộ, cơ địa phương đã cập nhật Hệ thống quản cơ sở dữ liệu

việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ
đơn vị chưa kết nối Hệ thống quản cơ sở dữ liệu thời hạn

việc kể từ nhận được văn bản kết quả thực
hiện nhiệm vụ của cơ đơn vị

thức thực hiện: Trực tuyến.
phần, số ượ hồ sơ: định.

Thời hạn giải quyết: việc.



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục Văn phủ.
Kết quả thực hiện thủ tục nhiệm vụ được cập nhật kết

quả thực hiện.
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

Căn cứ của thủ tục
Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg năm của Thủ tướng
phủ chế đôn đốc, kiểm việc thực hiện nhiệm vụ

phủ, Thủ tướng phủ
Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg năm ửa đổi, bổ

một số điều của chế đôn đốc, kiểm việc thực hiện nhiệm
vụ phủ, Thủ tướng phủ Quyết định
số 42/2014/QĐ-TTg

Tổ chức đoàn đi địa phương, cơ sở của đạo phủ,
phủ

tự thực hiện:
Bước chỉ đạo của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ

hoặc đề nghị của địa phương, Văn phủ Thủ tướng ủ
ủ ướ ủ ế đị ệ ă ệ ạ đị ươ

Trường hợp Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ đi kiểm đột
xuất trước địa phương, cơ sở nơi đến biết, Văn
phủ chuẩn bị chương chuyến chỉ đạo của Thủ tướng
phủ, Thủ tướng phủ.

Bước Văn phủ:
Đôn đốc bộ, cơ địa phương chủ đề chuẩn bị đầy đủ liệu; gửi

giấy mời liệu (nếu đến phần được mời chậm nhất
việc trước họp, việc, trừ trường hợp đặc biệt;

Chuẩn bị tổng hợp, kiến nghị đề xuất giải quyết đối với những
nội Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ chủ

chậm nhất việc trước họp, trừ trường hợp đặc biệt;
Chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ họp, việc, bảo đảm

ố ợ ớ ộ ơ đị ươ để ổ ứ ộ ọ
Bước bộ, cơ địa phương:



Dự họp đúng phần; chuẩn bị đầy đủ gửi liệu đến
phần dự họp đề nghị của Văn phủ. Trường hợp đạo bộ, cơ

địa phương thể dự họp phải cử người đủ thẩm quyền dự họp
phải được sự đồng của người chủ họp;

biểu kiến về vấn đề đến nội họp;
cuộc họp, thực hiện nhiệm vụ kết luận của Thủ tướng

phủ hoặc Thủ tướng phủ;
Địa phương chuẩn bị kiến nghị gửi Văn phủ chậm

nhất trước Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ
việc, trừ trường hợp đột xuất.

Bước Văn phủ
Tổ chức việc bản, bản quản sử dụng

bản cuộc họp;
thời hạn việc kể từ họp, việc, Văn

phủ kết luận; trường hợp dự thảo kết luận
của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ phải được gửi lấy kiến

Thủ tướng phủ, bộ, cơ địa phương thời hạn
kết luận việc, trừ trường hợp kiến

chỉ đạo của Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ.
thức thực hiện: định.

phần, số ượ hồ sơ: Văn bản đề nghị của bộ, cơ
địa phương.

Thời hạn giải quyết: đến việc.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ địa phương.

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ.

Kết quả thực hiện thủ tục kết luận của Thủ tướng
phủ, Thủ tướng phủ.

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Việc tổ chức đoàn tổ của phủ, Thủ tướng
phủ thăm việc tại địa phương phải hợp với định của Chấp



ương Đảng Bộ trị. phủ nhiệm
đầy đủ chuyến của phủ, Thủ tướng phủ

cầu. Trường hợp hoặc vắng mặt một số thời phải
được Thủ tướng phủ đồng được cử cấp dự
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ bộ, Thủ trưởng cơ thuộc

phủ được mời hội nghị, đoàn phủ
chất trọng phải mục đích, nội thời với Thủ
tướng phủ, Thủ tướng phủ phụ để quyết định

kết hội nghị, chuyến phải kết quả
Thủ tướng phủ phụ Thủ tướng phủ.

Căn cứ của thủ tục Nghị định số 39/2022/NĐ-CP
ă ủ ủ ế ệ ủ ủ

Tổ chức đoàn đi nước của đạo phủ,
phủ

tự thực hiện:
Bước Bộ Ngoại chủ phối hợp với Văn phủ

bộ, cơ dựng Đề về chủ trương của chuyến lập
chương phần đoàn, chuẩn bị nội việc, nội về lễ

truyền bảo mật truyền chịu nhiệm diện về
việc thực hiện nội chương việc lễ của chuyến

kiến Thủ tướng phủ phụ trước
Thủ tướng phủ quyết định.

Bước cơ sở đề nghị của Bộ Ngoại Văn phủ
Thủ tướng phủ, Thủ tướng phủ quyết định chương

nội việc, phần đoàn
Bước Bộ Ngoại chủ phối hợp chặt chẽ với Văn

phủ, bộ, cơ dựng về kết quả chuyến
gửi cơ Bộ Ngoại đầy

đủ về kết quả hoạt động thức của chuyến định.
thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: Đề về chủ trương của chuyến

Thời hạn giải quyết: định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Bộ Ngoại

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Thủ tướng phủ, Thủ tướng
phủ.



ơ ự ế ự ệ ủ ụ ă ủ ộ
ạ

Kết quả thực hiện thủ tục về kết quả chuyến

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

ă ứ ủ ủ ụ ị đị ố Đ
năm của phủ chế việc của phủ.

sử dụng hồ sơ, liệu lưu trữ tại Văn phủ
tự thực hiện:

Bước
Đối với cơ tổ chức, gửi văn của cơ tổ chức (hoặc Giấy

giới thiệu) người thẩm quyền đến Văn phủ (Vụ

Đối với phải xuất chứng (hoặc thẻ căn cước)
đơn sử dụng hồ sơ, liệu lưu trữ nhận của quyền

địa phương nơi cư
Bước Vụ tổ chức thực hiện sử dụng hồ sơ, liệu

lưu trữ tự, thủ tục định; lập sổ để quản việc
sử dụng hồ sơ, liệu lưu trữ.

thức thực hiện: Trực tiếp.
phần, số ượ hồ sơ: Văn bản đề nghị của cơ tổ chức (hoặc

Giấy giới thiệu; Giấy chứng (hoặc thẻ căn cước) đơn
sử dụng hồ sơ, liệu lưu trữ nhận của quyền địa phương nơi

cư đối với đề nghị.
Thời hạn giải quyết: định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cơ tổ chức,
cơ Văn phủ.

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định:
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ quyết định việc: Đọc hồ

sơ, liệu lưu trữ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật; bản lục,
văn bản của phủ, Thủ tướng phủ Văn phủ

độ Tuyệt mật, Tối mật; Chụp liệu lưu trữ độ Tuyệt mật, Tối mật,



Mật; Chụp hồ sơ lưu trữ; Đọc, chụp liệu lưu trữ.
Vụ trưởng Vụ quyết định việc Đọc hồ sơ, liệu lưu trữ

(trừ hồ sơ, liệu lưu trữ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật); ụ ệ ư
ữ ừ ệ ư ữ độ ệ ậ ố ậ ậ bản lục,

chứng thực văn bản của phủ, Thủ tướng phủ Văn
phủ (trừ liệu lưu trữ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật).

Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ (Vụ

Kết quả thực hiện thủ tục Cơ tổ chức, được
thực hiện sử dụng hồ sơ, liệu lưu trữ tại Văn phủ.

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

sử dụng hồ sơ, liệu lưu trữ:
Chấp định của luật thực hiện đúng nội

sử dụng hồ sơ, liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ
Giữ hồ sơ, liệu lưu trữ sử dụng.

được đổi hiện trạng hồ sơ, liệu lưu trữ.
được tự chụp hồ sơ, liệu lưu trữ dưới mọi thức

Căn cứ của thủ tục Quyết định số 760/QĐ-VPCP
năm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ định

chế lập, nộp, quản bảo quản sử dụng hồ sơ, liệu lưu
trữ tại Văn phủ.

Nhận trực tiếp văn bản giấy Văn phủ
tự thực hiện: Văn bản giấy gửi Văn phủ bằng

đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp. Trường hợp nhận trực tiếp, phải
giấy giới thiệu của cơ được nhận văn bản sự đồng của Vụ trưởng Vụ

đối với văn bản độ mật của đạo Văn
phủ đối với văn bản độ mật. Văn bản độ mật gửi định về bảo vệ
mật nước.

thức thực hiện: Trực tiếp.
ầ ố ượ ồ ơ ấ ớ ệ ủ ơ đượ ậ ă ả

Thời hạn giải quyết: định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cơ tổ chức,

cơ Văn phủ.



Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: đạo Văn phủ đối

với văn bản độ mật Vụ trưởng Vụ đối với văn bản độ
mật.

Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn phủ (Vụ

Kết quả thực hiện thủ tục Cơ tổ chức, được
nhận trực tiếp văn bản giấy từ Văn phủ.

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

ă cứ của thủ tục Quyết định số Đ
ă của Bộ ưởng, Chủ nhiệm ă phủ

chế tiếp nhận, xử quản ă bản tại ă phủ.
Tặng Bằng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ

về Văn đối với tập thể thuộc Văn bộ,
cơ bộ, cơ thuộc phủ, Văn Ủy

tỉnh, phố trực thuộc ương
tự thực hiện:

Bước Trước năm Văn bộ, cơ
bộ, cơ thuộc phủ, Văn Ủy tỉnh, phố
trực thuộc ương tiến tổ chức Hội nghị tổng kết năm

lựa chọn tập thể, xuất sắc, biểu, lập hồ sơ thưởng
bộ gửi về Thường trực Hội đồng đua, thưởng Văn phủ
(Vụ Tổ chức bộ) đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm tặng Bằng

bộ lưu tại đơn vị.
Bước thời hạn việc kể từ nhận hồ sơ, nếu hồ sơ

thiếu hoặc hợp lệ, đạo Vụ Tổ chức bộ phiếu gửi lại Văn
bộ, địa phương để bổ thiện. thời hạn

việc Văn bộ, địa phương từ nhận được Văn
bộ, địa phương nhiệm bổ thiện hồ sơ gửi lại Văn

phủ.
Bước thời hạn việc, kể từ kết thời hạn đề

nghị thưởng, Vụ Tổ chức bộ đối chiếu điều kiện, chuẩn
gửi hồ sơ lấy kiến phối hợp của đơn vị Văn

phủ. thời hạn việc nhận được hồ sơ đơn vị phối hợp
kiến bằng văn bản gửi lại Vụ Tổ chức bộ. thời hạn việc



kiến phối hợp, Vụ Tổ chức bộ tổng hợp, thẩm định, đề xuất
kiến, Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng đua, thưởng
kiến trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

thức thực hiện: Hồ sơ độ mật gồm hồ sơ giấy
hồ sơ điện tử. Hồ sơ độ mật hồ sơ giấy.

phần, số ượ hồ sơ:
văn đề nghị thưởng của Văn bộ, địa phương.

của tập thể xuất sắc thực
hiện nhiệm vụ thường nhận của Thủ trưởng đơn vị
Mẫu số Quyết định số 217/QĐ-VPCP năm
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ

bản họp đua cuối năm đề nghị đua,
thưởng cuối năm. đề nghị đua, thưởng đề nghị

họ giới chức vụ đơn vị đang đảm nhiệm, hiệu đua,
thức thưởng đã được tặng thưởng.

Thời hạn giải quyết: định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Tập thể, thuộc Văn

bộ, địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Hội đồng đua

thưởng (Vụ Tổ chức bộ bộ phận thường trực).
Kết quả thực hiện thủ tục Bằng của Bộ trưởng, Chủ

nhiệm tập thể thuộc Văn bộ, địa phương.
mẫu đơn, mẫu ờ Mẫu số Quyết định số

217/QĐ-VPCP năm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phủ.

lệ
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Đối với tập thể: Bằng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phủ để tặng tập thể gương mẫu chấp tốt chủ trương, của
Đảng, luật của nước, nội bộ đoàn kết, đạt một chuẩn

xuất sắc được đua; lập được nhiều
xuất sắc đột xuất phạm ảnh hưởng từng lĩnh vực thuộc Văn

phủ; năm tục xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết,



thực hiện tốt chế chủ ở cơ sở, tổ chức tốt đua; chăm
đời sống vật chất, thần tập thể; thực tiết ệ ự ệ đầ đủ

ế độ đố ớ ọ tập thể.
Đối với Bằng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn

phủ để tặng gương mẫu chấp tốt chủ trương, của
Đảng, luật của nước, đạt một chuẩn
xuất sắc được đua bộ, tỉnh, đoàn
thể ương động năm (căn cứ kết quả đánh bộ, chức,

chức người động năm của đơn vị); lập được nhiều
phạm ảnh hưởng từng lĩnh vực thuộc bộ, tỉnh, đoàn thể
ương; năm tục xuất sắc nhiệm vụ, thời đó

kiến được nhận dụng hiệu quả phạm cấp cơ sở.
Căn cứ của thủ tục
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP năm của phủ

định tiết một số điều của Luật đua, thưởng;
Quyết định số 217/QĐ-VPCP năm của Bộ trưởng,

Chủ nhiệm Văn phủ chế tặng Bằng của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm về Văn



Mẫu số

CƠ ĐƠN VỊ CẤP
ĐƠNVỊ

CỘNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập Tự Hạnh

năm

Đề nghị tặng Bằng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phủ năm....

gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ.

SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM,

Đặc điểm,

đơn vị:

Địa điểm trụ sở số điện thoại,

lập triển:

Những đặc điểm của đơn vị (về điều kiện tự hội, cơ cấu tổ
chức, cơ sở vật chất), tổ chức đảng, đoàn thể.

Chức năng, nhiệm vụ được

ĐẠT ĐƯỢC

của tập thể năm đến thời điểm đề nghị
thưởng); căn cứ chức năng, nhiệm vụ được đối tượng, chuẩn
thưởng định tại Quyết định số .../QĐ-VPCP ngày...tháng...năm...

chế tặng Bằng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ về
Văn

Nội những xuất sắc việc thực hiện
chỉ nhiệm vụ cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ được (về năng suất, chất
lượng, hiệu quả việc hưởng ứng đua cơ

động, việc đổi mới quản cải giải
kiến, nghiệm, đề cứu học ứng dụng thực

tiễn lại hiệu quả đối với bộ, địa phương, cơ đơn vị.

Những biện hoặc đạt được



Việc thực hiện chủ trương, của Đảng, luật của nước,
đoàn kết nội bộ; thực hiện chế chủ ở cơ sở, chăm đời sống vật chất,

thần tập thể, đào tạo, bồi dưỡng bộ, chức... ứng dụng
tiến bộ học kỹ thuật, nghệ hội, từ thiện.

Hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể của đơn vị.

HIỆU ĐUA THỨC THƯỞNG ĐÃ
ĐẠT ĐƯỢC

hiệu đua năm gần nhất đến thời điểm đề nghị)

Năm hiệu đua Số, hiệu, năm của QĐ

thức thưởng năm gần nhất đến thời điểm đề nghị)

Năm thức thưởng ố ệ ă ủ Đ

NHẬN CỦA ĐẠO CẤP
đóng dấu)

Họ

THỦ TRƯỞNG ĐƠNVỊ

Họ



Mẫu số

CƠ ĐƠN VỊ CỘNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập Tự Hạnh

năm
[[ơơ

Đề nghị tặng Bằng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phủ năm....

gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ.

Họ đầy đủ bằng chữ thường, viết tắt):

năm: Giới

Đơn vị

Chức vụ hiện (Đảng, quyền, đoàn thể):

độ nghiệp vụ:

Học học vị:

Quyền hạn, nhiệm vụ được hoặc đảm nhận.

ĐẠT ĐƯỢC

đạt được của năm đến thời điểm đề
nghị thưởng), kết quả nổi bật việc hưởng ứng

đua của cơ động việc thực hiện chức nhiệm
vụ được (kết quả đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả), biện
giải cải kiến, đề cứu
học dụng thực tiễn lại hiệu quả mưu tổng hợp,
phục vụ; việc học tập độ nghiệp vụ; phẩm chất đạo
đức; chăm đời sống bộ, thực hiện chế chủ cơ sở;

hoạt động hội, từ thiện...; nếu bộ ả ắ
ủ đơ ị ắ ọ

đạt được



Việc chấp chủ trương, của Đảng, luật của nước,
chế, định của cơ đơn vị; kỷ cương, kỷ luật đoàn kết

nội bộ; thần dựng bộ đảng, đơn vị sạch vững mạnh...

HIỆU ĐUA THỨC THƯỞNG ĐÃ
ĐẠT ĐƯỢC

hiệu đua năm gần nhất đến thời điểm đề nghị)

Năm hiệu đua Số, hiệu, năm của QĐ

thức thưởng năm gần nhất đến thời điểm đề nghị)

Năm thức thưởng Số, hiệu, năm của QĐ

kiến:

NHẬN CỦA ĐẠO
đóng dấu)

Họ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Họ



Tặng Kỷ niệm chương sự nghiệp Văn phủ”
thuộc Văn bộ, địa phương

tự thực hiện:
Bước năm, Văn bộ, địa phương gửi văn đề

nghị đề nghị tặng Kỷ niệm chương sự nghiệp Văn phủ” về Văn
phủ Vụ Tổ chức bộ

Bước Trước Vụ Tổ chức bộ lập những
người đủ chuẩn đạo Văn phủ tặng Kỷ ệ

ươ ị ỷ ệ ề ố ă ủ
thức thực hiện: Hồ sơ độ mật gồm hồ sơ giấy

hồ sơ điện tử. Hồ sơ độ mật hồ sơ giấy.
phần, hồ sơ:

văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương của ă ộ
đị ươ

họ chức vụ, đơn vị số năm
giới của được đề nghị.

Thời hạn giải quyết: định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục thuộc Văn bộ,

địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phủ.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Hội đồng đua

thưởng (Vụ Tổ chức bộ bộ phận thường trực).
Kết quả thực hiện thủ tục Kỷ niệm chương sự nghiệp Văn

phủ” tặng thuộc Văn bộ, địa phương.
mẫu đơn, mẫu ờ định.
lệ
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Kỷ niệm chương sự nghiệp Văn phủ” để tặng
tại Văn phủ nhiều đóng

sự nghiệp dựng Văn phủ.
Căn cứ của thủ tục Quyết định số 06/QĐ-VPCP

năm của Văn phủ chế tặng Kỷ
niệm chương sự nghiệp Văn phủ”;



Đăng văn bản
tự thực hiện:

Bước Gửi văn bản đăng
Cơ văn bản nhiệm gửi bản văn bản đăng

bản điện tử nội với bản tại phần “Nơi nhận”
của văn bản phải ở phần đầu của văn bản phải

chữ “Văn bản gửi đăng
Đối với văn bản điều ước quốc tế đăng Bộ Ngoại

nhiệm gửi Văn phủ bản điện tử bản từ bản của
điều ước quốc tế bản của điều ước quốc tế nhiều chứng thực

cơ lưu chiểu chuyển Việt
tiếp nhận văn bản, nếu hiện văn bản Văn

phủ, Văn Ủy cấp tỉnh phải
cơ văn bản biết để kịp thời xử cơ văn bản phải
gửi bản thức để bảo đảm việc đăng đúng thời
hạn định.

trường hợp văn bản nhưng chưa đăng cơ
văn bản văn bản đính cơ đăng văn bản

văn bản đính một ấn phẩm văn bản
đăng nếu cơ văn bản hiện

văn bản đính định của luật, cơ đăng văn
bản đính số tiếp gần nhất. Cơ văn bản
đính đối với những xuất bản cơ sở đối
chiếu với văn bản gửi đăng tại số tiếp gần nhất.

Bước Tiếp nhận đối chiếu văn bản đăng
Cơ nhiệm tiếp nhận văn bản gửi đăng

bản điện tử; nhập mục thuộc văn bản gửi đăng
loại, số, hiệu, yếu văn bản, cơ

nhận văn bản, số của văn bản; đối chiếu văn bản bản
điện tử, trường hợp bản điện tử với bản cơ

cơ văn bản biết, cơ văn bản gửi
bản điện tử để đảm bảo việc đăng đúng thời hạn

định.
Bước Đăng văn bản

thời hạn kể từ nhận được văn bản, Văn
hủ nhiệm đăng văn bản đó nước Cộng hội chủ

nghĩa Việt



thời hạn kể từ nhận được văn bản, Văn Ủy
tỉnh, phố trực thuộc ương nhiệm đăng văn bản đó

cấp tỉnh.
Việc đăng văn bản điện tử được thực hiện đồng thời với việc

đăng văn bản đó một cơ sở dữ liệu định tại Khoản
Điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP).

ấn phẩm văn bản được sắp xếp phần: Văn bản
phạm luật, văn bản luật Điều ước quốc tế (nếu văn bản xếp

thứ bậc cơ trị từ xuống thấp số văn
bản thứ tự tăng dần; nếu cơ cấp được sắp xếp bảng
chữ hoặc chữ số từ nhỏ đến lớn

Một văn bản được đăng một ấn phẩm đối với văn bản
phải được đăng ấn phẩm liền tiếp.

thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: Bản văn bản đăng bản

điện tử.
Thời hạn giải quyết:

Cơ nhiệm đăng văn văn bản phạm
luật chậm nhất đối với văn bản phạm luật

cơ ương đối với văn bản phạm luật
Hội đồng Ủy cấp tỉnh, quyền địa phương ở đơn

vị tế đặc biệt kể từ nhận được văn bản.
Đối với văn bản phạm luật tự, thủ tục gọn

Văn phủ, Văn Ủy tỉnh, phố trực thuộc
ương nhiệm tiếp nhận, sổ, sắp xếp, đăng văn bản số

gần nhất, bảo đảm văn bản đó được đăng thời hạn việc, kể
từ văn bản được bố hoặc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cơ văn bản.
Cơ giải quyết thủ tục Văn phủ, Văn

Ủy cấp tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục Văn bản được đăng

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục chữ của bản điện

tử chữ tiếng Việt của bộ tự chuẩn Việt
định dạng khả năng chỉnh sửa, tập được.



Căn cứ của thủ tục
Luật văn bản phạm luật;
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP năm của phủ

định tiết một số điều biện Luật văn bản
phạm luật;

tư số năm hướng dẫn thực
hiện định về tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP năm

của phủ định tiết một số điều biện Luật
văn bản phạm luật

Đăng tải, lấy kiến đối với dự thảo văn bản phạm luật
Cổng điện tử phủ

tự thực hiện:
Bước Cơ được dựng văn bản phạm luật gửi hồ

sơ đề nghị dựng văn bản, dự thảo văn bản đến Văn phủ (Cổng
điện tử phủ) để đề nghị đăng tải.

Bước Văn phủ (Cổng điện tử phủ) đăng
tải hồ sơ đề nghị dựng văn bản, dự thảo văn bản phạm luật
Cổng điện tử phủ, truyền về dự thảo văn bản
phạm luật.

Bước Văn phủ (Cổng điện tử phủ) tiếp
nhận kiến của tổ chức về dự thảo văn bản phạm luật đăng lấy

kiến Cổng điện tử phủ.
Bước Văn phủ (Cổng điện tử phủ) tập hợp
kiến của tổ chức đối với dự thảo văn bản phạm luật, gửi

văn bản tập hợp kiến đến cơ chủ soạn thảo.
thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: định.

Thời hạn giải quyết:
Chậm nhất việc kể từ nhận được dự thảo văn bản phạm

luật cơ chủ soạn thảo gửi, Văn phủ (Cổng
điện tử phủ) nhiệm đăng tải văn dự thảo liệu

(nếu Cổng điện tử phủ thời
định.

ậ ấ ệ ể ừ ế ờ ạ đă ả ự ả ă ả
ạ ậ ổ đ ệ ử ủ ệ ậ ợ

ế ủ ổ ứ đố ớ ự ả ử đế ơ ủ ạ ả



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cơ được dựng văn
bản phạm luật.

Cơ giải quyết thủ tục Văn phủ Cổng
điện tử của phủ).

Kết quả thực hiện thủ tục
Dự thảo văn bản được đăng tải, lấy kiến Cổng điện tử
phủ

ế ủ ổ ứ đố ớ ự ả ă ả đă ả ấ ế đượ
ổ đ ệ ử ủ ậ ợ ử đế ơ ủ ạ ả

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

Căn cứ của thủ tục
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP năm của phủ

định tiết một ố điều biện Luật văn bản
phạm luật

Quyết định số 516/QĐ-VPCP năm của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phủ chế tiếp nhận, phối hợp xử
kiến của tổ chức về dự thảo văn bản phạm luật đăng lấy kiến

Cổng điện tử phủ.
Cấp mới khoản e-cabiet/cấp lại mật khẩu khoản

tự thực hiện:
Bước bộ, cơ bộ đăng khoản (mẫu

gửi về Văn phủ.
Bước Văn phủ tạo khoản.

thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến (gửi văn bản điện tử).
phần, số ượ hồ sơ: đăng khoản.

Thời hạn giải quyết: định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ bộ.

Cơ giải quyết thủ tục Văn phủ.
Kết quả thực hiện thủ tục khoản được cấp.

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ đăng khoản cập Hệ thống



cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.
Căn cứ của thủ tục
Văn bản số năm về đăng

ả ậ ệ ố ộ ậ ỗ ợ ủ
Văn bản số năm về cập

sử dụng Hệ thống



Mẫu đăng
ĐƠN VỊ:

ĐĂNG KHOẢN CẬP HỆ THỐNG

Họ Chức vụ,
đơn vị

Điện thoại
động Địa chỉ

Thư

chức cập nhật liệu họp phủ



cấp liệu phục vụ họp phủ
tự thực hiện: Thư phủ của đơn vị được chỉ định

đơn vị Chủ đề chức năng cấp liệu phục vụ họp.
thức thực hiện: Trực tuyến.
phần, số ượ hồ sơ: liệu phục vụ họp.

Thời hạn giải quyết: định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục bộ, cơ bộ.

Cơ giải quyết thủ tục Văn phủ.
Kết quả thực hiện thủ tục liệu phục vụ họp phủ

được cấp
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

Căn cứ của thủ tục Văn bản số
năm về cập sử dụng Hệ thống
Quyết định bố thủ tục của Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ bộ, Tổng đốc cơ Quyết định
bố mục thủ tục của Chủ tịch Ủy cấp

tỉnh; Quyết định bố thủ tục được định
hoặc định tiết văn bản phạm luật của cấp
quyền địa tỉnh, phố trực thuộc ương.

Quyết định bố thủ tục của Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ bộ, Tổng đốc cơ

Đối với Quyết định bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ Bộ
tự thực hiện

Đối với văn bản phạm luật hiệu lực kể từ
hoặc

Bước dựng Quyết định bố
cơ đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ bộ dự thảo Quyết

định bố văn bản phạm luật nội định
tiết về thủ tục thuộc phạm chức năng quản của bộ, cơ
bộ được

Cơ đơn vị đã dự thảo Quyết định bố phải gửi hồ sơ
Quyết định bố đến Văn bộ, cơ bộ hoặc Cục

chế Cải tư Bộ đây gọi Văn bộ,



cơ bộ) để kiểm chất lượng trước Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ bộ chậm nhất trước đến văn bản phạm
luật định về thủ tục hiệu lực

Hồ sơ Quyết định bố, gồm: Tờ
Quyết định bố; dự thảo Quyết định bố, thủ tục
mới thủ tục được sửa đổi, bổ hoặc thế, thủ tục

bị bỏ.
Bước Quyết định bố

Kiểm thủ tục của bộ, cơ bộ chịu
nhiệm Văn bộ, cơ bộ kiểm về thức, nội

Quyết định bố nhận được hồ sơ Quyết định
bố. Trường hợp dự thảo Quyết định bố đáp ứng đủ điều kiện về nội

thức, Văn bộ, cơ bộ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
bộ Quyết định bố.
Bước Tiếp giải thiện dự thảo Quyết định

bố
Đối với hồ sơ dự thảo Quyết định bố chưa đáp ứng điều kiện về

nội thức, Văn bộ, cơ bộ gửi văn bản
cơ đơn vị dự thảo Quyết định bố để cứu, tiếp thiện
dự thảo chậm nhất kể từ nhận được hồ sơ Quyết
định bố.

Cơ đơn vị dự thảo Quyết định bố nhiệm tiếp giải
thiện dự thảo Quyết định bố thủ tục đề nghị

của Văn bộ, cơ bộ để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
bộ chậm nhất kể từ nhận được văn bản

Văn bản tiếp giải được bổ hồ sơ thiện Quyết
định bố.

Đối với văn bản phạm luật hiệu lực kể từ
hoặc bố như

cơ đơn vị chức năng thuộc Bộ, cơ bộ chủ soạn thảo
văn bản phạm luật dự thảo Quyết định bố dự
thảo văn bản phạm luật định thủ tục

văn bản phạm luật được hoặc cơ
đơn vị dự thảo quyết định bố gửi Tờ dự thảo quyết định

bố đến Văn Bộ, cơ bộ.
Kiểm thủ tục của bộ, cơ bộ

Văn Bộ, cơ bộ kiểm về thức, nội Quyết định
bố nhận được hồ sơ Quyết định bố. Trường hợp



dự thảo Quyết định bố đáp ứng đủ điều kiện về nội thức, Văn
Bộ, cơ bộ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ bộ

Quyết định bố.
Đối với dự thảo Quyết định bố chưa đáp ứng đủ điều kiện về nội

thức, Văn Bộ, cơ bộ gửi văn bản cơ
đơn vị dự thảo Quyết định bố để cứu, tiếp thiện dự thảo.

Cơ đơn vị dự thảo Quyết định bố thiện Quyết định bố
cơ sở kiến của Văn bộ, cơ bộ để Bộ trưởng,

Thủ trưởng cơ bộ chậm nhất kể từ
nhận được văn bản

Bước Quyết định bố được phải gửi đến Cục
Kiểm thủ tục thuộc Văn phủ (bản điện tử bản
giấy), Ủy cấp tỉnh (bản điện tử Cơ sở dữ liệu quốc về
thủ tục chậm nhất việc, kể từ
đồng thời Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục

hợp dữ liệu để Cổng điện tử của bộ, cơ
bộ định

thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: Tờ Quyết định bố; dự

thảo Quyết định bố, thủ tục mới thủ tục
được sửa đổi, bổ hoặc thế, thủ tục bị bỏ.

Thời hạn giải quyết: hậm nhất trước đến văn bản
phạm luật định về thủ tục hiệu lực chậm nhất

kể từ bố hoặc văn bản phạm luật
(đối với văn bản phạm luật hiệu lực kể từ hoặc

đ) Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ

bộ
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn bộ, cơ
bộ.
Kết quả thực hiện thủ tục Quyết định bố thủ tục

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ Mẫu dự thảo Quyết định bố Phụ lục

Phụ lục tư số
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục



Căn cứ của thủ tục
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP năm của phủ về

kiểm thủ tục
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP năm của phủ

sửa đổi, bổ một số điều của Nghị định đến kiểm thủ tục

tư số năm của Văn
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm thủ tục

Đối với Quyết định bố của Tổng đốc cơ
tự thực hiện:

Bước cơ đơn vị chức năng thuộc Bảo hiểm hội Việt
hội, triển Việt dựng Tờ

dự thảo Quyết định bố thủ tục gửi đến ổ chức thực hiện chức
năng kiểm thủ tục giải quyết việc thuộc Bảo hiểm hội Việt

hội, triển Việt chậm nhất
kể từ văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết việc được

Bước Tổ chức thực hiện chức năng kiểm thủ tục giải quyết
việc thuộc Bảo hiểm hội Việt hội,

triển Việt kiểm về thức, nội Quyết định bố
nhận được hồ sơ Quyết định bố.

Trường hợp dự thảo Quyết định bố đáp ứng đủ điều kiện về nội
thức, ổ chức thực hiện chức năng kiểm thủ tục giải quyết việc

thuộc Bảo hiểm hội Việt hội,
triển Việt Tổng đốc ơ

Bước Đối với dự thảo Quyết định bố chưa đáp ứng đủ điều kiện về
nội thức, ổ chức thực hiện chức năng kiểm thủ tục giải quyết

việc thuộc Bảo hiểm hội Việt hội,
triển Việt gửi cơ đơn vị dự thảo Quyết định bố kiến

để thiện dự thảo chậm nhất kể từ nhận được hồ sơ
uyết định bố.

Cơ dự thảo Quyết định bố cứu, tiếp giải
thiện dự thảo Quyết định ố để Tổng đốc ơ
chậm nhất kể từ nhận được văn bản Văn bản tiếp
giải được bổ hồ sơ thiện Quyết định
bố.

Bước Quyết định bố được được gửi đến Cục
Kiểm thủ tục thuộc Văn phủ (bản giấy bản điện



tử Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục cơ đơn
vị thẩm quyền giải quyết thủ tục chậm nhất việc
kể từ đồng thời Cơ sở dữ liệu quốc về
thủ tục hợp dữ liệu để Cổng điện tử
của Cơ định.

thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: Tờ Quyết định bố; dự

thảo Quyết định bố, thủ tục mới thủ tục
được sửa đổi, bổ hoặc thế, thủ tục bị bỏ.

Thời hạn giải quyết: cơ đơn vị chức năng thuộc Bảo hiểm
hội Việt hội, triển Việt
dựng Tờ dự thảo Quyết định bố thủ tục gửi đến tổ chức
thực hiện chức năng kiểm thủ tục giải quyết việc thuộc Bảo hiểm hội
Việt hội, triển Việt chậm
nhất kể từ văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết
việc được

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục cơ đơn vị chức năng
thuộc Bảo hiểm hội Việt hội,
triển Việt

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Tổng đốc Bảo hiểm hội Việt

hội, triển Việt
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục ổ chức thực hiện chức

năng kiểm thủ tục giải quyết việc thuộc Bảo hiểm hội Việt
hội, triển Việt

Kết quả thực hiện thủ tục Quyết định bố thủ tục

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ Mẫu dự thảo Quyết định bố Phụ lục

Phụ lục tư số
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

Căn cứ của thủ tục
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP năm của phủ về

kiểm thủ tục
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP năm của phủ

sửa đổi, bổ một số điều của Nghị định đến kiểm thủ tục



tư số năm của Văn
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm thủ tục

Quyết định bố mục thủ tục của Chủ
tịch Ủy cấp tỉnh

tự thực hiện
Bước cơ sở Quyết định bố của bộ, cơ bộ (đã được

gửi định tại khoản Điều tư cơ về
lĩnh vực thuộc Ủy cấp tỉnh dựng Tờ dự thảo Quyết

định bố mục thủ tục gửi đến Văn Ủy
cấp tỉnh.

Bước Kiểm thủ tục thuộc Văn Ủy
cấp tỉnh chịu nhiệm Văn Ủy cấp tỉnh

kiểm về thức, nội Quyết định bố nhận được hồ sơ
Quyết định bố mục thủ tục Trường hợp dự

thảo Quyết định bố đáp ứng đủ điều kiện về nội thức, Văn
Ủy cấp tỉnh Chủ tịch Ủy cấp tỉnh

Bước Đối với dự thảo Quyết định bố chưa đáp ứng đủ điều kiện về
nội thức, Văn Ủy cấp tỉnh gửi cơ đơn vị
dự thảo Quyết định bố kiến để thiện dự thảo chậm nhất

kể từ nhận được hồ sơ Quyết định bố.
Bước Cơ dự thảo Quyết định bố cứu, tiếp giải

thiện dự thảo Quyết định bố để Chủ tịch Ủy
cấp tỉnh chậm nhất kể từ nhận được văn bản

Văn bản tiếp giải được bổ hồ sơ thiện
Quyết định bố.
Bước Quyết định bố được phải gửi đến Cục

Kiểm thủ tục thuộc Văn phủ (bản điện tử
Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục cơ đơn vị thẩm
quyền giải quyết thủ tục chậm nhất việc kể từ

đồng thời Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục
hợp dữ liệu để Cổng điện tử của tỉnh

định.
thức thực hiện: định.

phần, số ượ hồ sơ: Tờ Quyết định bố; dự
thảo Quyết định bố, thủ tục mới thủ tục

được sửa đổi, bổ hoặc thế, thủ tục bị bỏ.



Thời hạn giải quyết: Quyết định bố thủ tục của Chủ tịch
Ủy cấp tỉnh phải được chậm nhất trước đến

văn bản phạm luật định về thủ tục hiệu lực

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cơ về
lĩnh vực thuộc Ủy cấp tỉnh

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy cấp tỉnh.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn Ủy

cấp tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục Quyết định bố mục thủ

tục
lệ

mẫu đơn, mẫu ờ Mẫu dự thảo Quyết định bố Phụ lục
Phụ lục tư số

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục
Căn cứ của thủ tục

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP năm của phủ về
kiểm thủ tục

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP năm của phủ
sửa đổi, bổ một số điều của Nghị định đến kiểm thủ tục

tư số năm của Văn
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm thủ tục

Quyết định bố thủ tục được định
hoặc định tiết văn bản phạm luật của cấp quyền

địa tỉnh, phố trực thuộc ương
tự thực hiện

Đối với văn bản phạm luật hiệu lực kể từ
hoặc

Bước Cơ về lĩnh vực thuộc Ủy
cấp tỉnh dựng Tờ dự thảo Quyết định bố thủ tục gửi
đến Văn Ủy cấp tỉnh để Quyết định
bố chậm nhất trước đến văn bản phạm luật
định về thủ tục hiệu lực



Bước Căn cứ Quyết định bố của bộ, cơ bộ
văn bản phạm luật Kiểm thủ tục
thuộc Văn Ủy cấp tỉnh chịu nhiệm Văn

Ủy cấp tỉnh kiểm về thức, nội dự thảo Quyết
định bố nhận được hồ sơ Quyết định bố. Trường
hợp dự thảo Quyết định bố đáp ứng đủ điều kiện về nội thức,
Văn Ủy cấp tỉnh Chủ tịch Ủy cấp tỉnh

định.
Bước Đối với dự thảo Quyết định bố chưa đáp ứng đủ điều kiện về

nội thức, Văn Ủy cấp tỉnh gửi cơ đơn vị
dự thảo Quyết định bố kiến để thiện dự thảo chậm nhất

kể từ nhận được hồ sơ Quyết định bố.
Bước Cơ dự thảo Quyết định bố cứu, tiếp giải

thiện dự thảo Quyết định bố để Chủ tịch Ủy
cấp tỉnh chậm nhất kể từ nhận được văn bản
Văn bản tiếp giải được bổ hồ sơ thiện

Quyết định bố.
Đối với văn bản phạm luật hiệu lực kể từ

hoặc bố thủ tục như
cơ về lĩnh vực thuộc Ủy cấp tỉnh

chủ soạn thảo văn bản phạm luật dự thảo Quyết định bố
dự thảo văn bản phạm luật định thủ tục

văn bản phạm luật được cơ đơn vị dự
thảo uyết định bố gửi hồ sơ uyết định bố gồm: Tờ

dự thảo uyết định bố, đến Văn Ủy cấp tỉnh.
Căn cứ Quyết định bố của bộ, cơ bộ văn bản

phạm luật Kiểm thủ tục
Văn Ủy cấp tỉnh kiểm về thức, nội Quyết định

bố nhận được hồ sơ Quyết định bố. Trường hợp
dự thảo Quyết định bố đáp ứng đủ điều kiện về nội thức, Văn

Ủy cấp tỉnh Chủ tịch Ủy cấp tỉnh

Đối với dự thảo Quyết định bố chưa đáp ứng đủ điều kiện về nội
thức, Văn Ủy cấp tỉnh gửi cơ đơn vị dự thảo

Quyết định bố kiến để thiện dự thảo.
Cơ đơn vị dự thảo uyết định bố thiện uyết định bố

cơ sở kiến của Văn Ủy cấp tỉnh để Chủ tịch



Ủy cấp tỉnh chậm nhất kể từ nhận
được văn bản

Bước Quyết định bố được phải gửi đến Cục
Kiểm thủ tục thuộc Văn phủ (bản điện tử
Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục cơ đơn vị thẩm
quyền giải quyết thủ tục chậm nhất việc kể từ

đồng thời Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục
hợp dữ liệu để Cổng điện tử của tỉnh

định.
thức thực hiện: định.

phần, số ượ hồ sơ: Tờ Quyết định bố; dự
thảo Quyết định bố, thủ tục mới thủ tục

được sửa đổi, bổ hoặc thế, thủ tục bị bỏ.
Thời hạn giải quyết: Quyết định bố thủ tục của Chủ tịch

Ủy cấp tỉnh phải được chậm nhất trước đến
văn bản phạm luật định về thủ tục hiệu lực

hậm nhất kể từ nhận được văn bản của Văn
Ủy cấp tỉnh (đối với văn bản phạm luật hiệu lực

kể từ hoặc
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cơ về

lĩnh vực thuộc Ủy cấp tỉnh
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy cấp tỉnh.
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn Ủy

cấp tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục Quyết định bố mục thủ

tục
lệ

mẫu đơn, mẫu ờ Mẫu dự thảo Quyết định bố Phụ lục
Phụ lục tư số

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục
Căn cứ của thủ tục

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP năm của phủ về
kiểm thủ tục



Nghị định số 92/2017/NĐ-CP năm của phủ
sửa đổi, bổ một số điều của Nghị định đến kiểm thủ tục

tư số năm của Văn
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm thủ tục



MẪUQUYẾT ĐỊNH BỐ THỦ TỤC CỦA BỘ TRƯỞNG,
THỦ TRƯỞNG CƠ BỘ/TỔNG ĐỐC CƠ

BỘ A/CƠ

Số: ……./QĐ-…

CỘNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập Tự Hạnh

năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bố thủ tục mới hành/được sửa đổi, bổ
hoặc thế/bị bỏ lĩnh vực thuộc phạm chức năng quản của

Bộ A/thẩm quyền giải quyết của cơ

BỘ TRƯỞNG BỘ A/TỔNG ĐỐC CƠ

Căn cứ Nghị định số của phủ định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ A/cơ

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP năm của
phủ về kiểm thủ tục Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

năm của phủ sửa đổi, bổ một số điều của nghị định
đến kiểm thủ tục

đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục X/Cục trưởng Cục

QUYẾT ĐỊNH:

Điều bố Quyết định thủ tục mới
hành/thủ tục được sửa đổi, bổ hoặc thế/thủ tục
bị bỏ lĩnh vực thuộc phạm chức năng quản của Bộ A/thẩm quyền giải
quyết của cơ

Điều Quyết định hiệu lực kể từ (đúng
văn bản phạm luật nội định tiết về thủ tục

hiệu lực

bỏ… nội bố hết hiệu lực Quyết định
hiệu lực tại Quyết định số

Điều Văn Vụ trưởng Vụ chế bộ, cơ Thủ trưởng
Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chịu nhiệm Quyết định

Nơi nhận:
Như Điều

BỘ TRƯỞNG/TỔNG ĐỐC
dấu)



THỦ TỤC MỚI HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ HOẶC
THẾ/BỊ BỎ LĨNH VỰC… THUỘC PHẠM CHỨC NĂNG

QUẢN CỦA BỘ A/THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ
Quyết định số ..…./QĐ-BA năm

của Bộ trưởng Bộ A/Tổng đốc cơ

Phần
MỤC THỦ TỤC

mục thủ tục mới thuộc phạm chức năng
quản của Bộ A/thẩm quyền giải quyết của cơ

thủ tục Lĩnh vực Cơ thực hiện
Thủ tục cấp ương

Thủ tục

Thủ tục

Thủ tục cấp tỉnh
Thủ tục
Thủ tục

Thủ tục cấp huyện

Thủ tục đ

Thủ tục

Thủ tục cấp
Thủ tục
Thủ tục

mục thủ tục được sửa đổi, bổ thuộc phạm
chức năng quản của Bộ A/thẩm quyền giải quyết của cơ

Số hồ sơ thủ tục định
nội sửa đổi, bổ

thế

Lĩnh
vực

Cơ
thực hiện

Thủ tục cấp ương
Thủ tục
Thủ tục

Thủ tục cấp tỉnh



Thủ tục
Thủ tục

Thủ tục cấp huyện
Thủ tục đ
Thủ tục

Thủ tục cấp
Thủ tục
Thủ tục

Số hồ sơ Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục của thủ tục được
sửa đổi, bổ

số, hiệu, năm yếu của ă ả ạ
ậ đị ộ ử đổ ổ ặ ế

mục thủ tục được thế thuộc phạm chức
năng quản của Bộ A/thẩm quyền giải quyết của cơ

ố ồ ơ đượ
ế thế

định nội
sửa đổ

ổ
ế

Lĩnh
vực

Cơ
thực
hiện

Thủ tục cấp ương
Thủ tục Thủ tục
Thủ tục Thủ tục

Thủ tục cấp tỉnh
Thủ tục
Thủ tục

ủ ụ

Thủ tục cấp huyện
Thủ tục đ1Thủ tục đ
Thủ tục đ2

Thủ tục cấp
Thủ tục

Số hồ sơ Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục của thủ tục được
thế.

số, hiệu, năm yếu của văn bản phạm luật
định nội thế.



mục thủ tục bị bỏ thuộc phạm chức năng
quản của Bộ A/thẩm quyền giải quyết của cơ

Số hồ sơ định
việc bỏ

Lĩnh
vực

Cơ
thực hiện

Thủ tục cấp ương
Thủ tục
Thủ tục

Thủ tục cấp tỉnh
Thủ tục

Thủ tục cấp huyện
Thủ tục đ
Thủ tục

Thủ tục cấp
Thủ tục
Thủ tục

Số hồ sơ Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục của thủ tục bị bỏ.
số, hiệu, năm yếu của văn bản phạm luật

định việc bỏ thủ tục

Phần
NỘI CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC THUỘC
PHẠM CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ A/THẨM QUYỀN GIẢI

QUYẾT CỦA CƠ

Thủ tục cấp ương
Lĩnh vực…

thủ tục
tự thực hiện: gồm cả thời địa điểm thực hiện thủ tục

thức thực hiện:
phần, số ượ hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục
Cơ giải quyết thủ tục



Kết quả thực hiện thủ tục
lệ (nếu

ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu

Căn cứ của thủ tục
thủ tục
tự thực hiện: gồm cả thời địa điểm thực hiện thủ tục

thức thực hiện:
phần, số ượ hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục
Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu
Căn cứ của thủ tục
Thủ tục
Lĩnh vực…

thủ tục
Thủ tục cấp tỉnh
Lĩnh vực…

thủ tục
tự thực hiện:
thức thực hiện:

phần, số ượ hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục



Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ

tục
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu

Căn cứ của thủ tục
thủ tục
tự thực hiện:
thức thực hiện:

phần, số ượ hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục
Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu
Căn cứ của thủ tục
Thủ tục
Lĩnh vực…

thủ tục
Thủ tục cấp huyện
Lĩnh vực…

thủ tục đ
tự thực hiện:
thức thực hiện:

phần, số ượ hồ sơ:

Đối với nhiều cơ cấp thẩm quyền giải quyết, đề nghị của từng cơ dụ:
thủ tục thẩm định thiết kế, dự dựng, Sở dựng (đối với Sở vận
tải (đối với Sở nghiệp triển (đối với Sở Thương
(đối với Đối với trường hợp cơ được cấp, ủy quyền cơ đó ở cấp

cơ nội được cấp hoặc ủy quyền, địa điểm thực hiện của cơ đó.



Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục
Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ đ

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu
Căn cứ của thủ tục

thủ tục
tự thực hiện:
thức thực hiện:

phần, số ượ hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục
Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu
Căn cứ của thủ tục
Thủ tục
Lĩnh vực…

thủ tục
Thủ tục cấp
Lĩnh vực…

thủ tục
tự thực hiện:
thức thực hiện:

phần, số ượ hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục



Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu
Căn cứ của thủ tục

thủ tục
tự thực hiện:
thức thực hiện:

phần, số ượ hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục
Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu
Căn cứ của thủ tục
Thủ tục
Lĩnh vực…

thủ tục

Lưu

Đối với những thủ tục được sửa đổi, bổ hoặc thế, việc
phải định bộ phận của thủ tục được sửa đổi, bổ hoặc thế (bằng

từng thủ tục).

Đối với những thủ tục bị bỏ, phải thống nội nhưng
phải định thủ tục bị bỏ. Trường hợp thủ tục đã được đăng tải
Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục Quyết định bố phải số hồ sơ của hồ sơ thủ tục

văn bản phạm luật định việc bỏ thủ tục



MẪU QUYẾT ĐỊNH BỐ THỦ TỤC CỦA
CHỦ TỊCH ỦY CẤP TỈNH

ỦY
TỈNH

Số: ……./QĐ-UBND

CỘNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập Tự Hạnh

năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bố thủ tục lĩnh vực

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cấp huyện/UBND
cấp tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức quyền địa phương năm
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP năm của

phủ về kiểm thủ tục Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
năm của phủ sửa đổi, bổ một số điều của nghị định
đến kiểm thủ tục

Căn cứ tư số năm của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm thủ
tục

đề nghị của đốc Sở

QUYẾT ĐỊNH:
Điều bố Quyết định thủ tục lĩnh vực

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở cấp huyện/UBND cấp tỉnh

Điều Quyết định hiệu lực kể từ (đúng
văn bản phạm luật nội định về thủ tục

hiệu lực

bỏ… nội bố hết hiệu lực Quyết định
hiệu lực tại Quyết định số

Điều Văn Ủy tỉnh, đốc sở, Thủ
trưởng sở, Ủy huyện (quận, thị phố);
Ủy (phường, thị trấn) tổ chức
chịu nhiệm Quyết định
Nơi nhận:

Như Điều
Cục Văn phủ;

Lưu:

CHỦ TỊCH
dấu)

Nguyễn Văn



THỦ TỤC LĨNH VỰC THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CẤP HUYỆN/UBND CẤP TỈNH

Quyết định số ..…./QĐ-UBND năm
của Chủ tịch Ủy tỉnh

Phần
MỤC THỦ TỤC

mục thủ tục mới thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở cấp huyện/UBND cấp

thủ tục
Lĩnh vực…

Thủ tục
Thủ tục

Lĩnh vực…
Thủ tục
Thủ tục

mục thủ tục được sửa đổi, bổ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở cấp huyện/UBND cấp

Số hồ sơ thủ tục định nội
sửa đổi, bổ thế

Lĩnh vực…
Thủ tục
Thủ tục

Lĩnh vực…
Thủ tục
Thủ tục

Số hồ sơ Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục của thủ tục được sửa
đổi, bổ

số, hiệu, năm yếu của văn bản phạm luật
định nội sửa đổi, bổ



mục thủ tục được thế thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở cấp huyện/UBND cấp

Số hồ
sơ

thủ
tục

được
thế

thủ
tục

thế

định nội
sửa đổi,

bổ
thế

Lĩnh
vực

Cơ

thực
hiện

Lĩnh vực…..
Thủ tục Thủ tục

Lĩnh vực…..
Thủ tục
Thủ tục

Thủ tục

Lĩnh vực…..
Thủ tục đ1Thủ tục đ
Thủ tục đ2

Số hồ sơ Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục của thủ tục được
thế.

số, hiệu, năm yếu của văn bản phạm luật
định nội thế.

mục thủ tục bị bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết
của Sở cấp huyện/UBND cấp

Số hồ sơ thủ tục định việc bỏ
thủ tục

Lĩnh vực…
Thủ tục

Lĩnh vực…
Thủ tục

Số hồ sơ Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục của thủ tục bị
bỏ.

số, hiệu, năm yếu của văn bản phạm luật
định việc bỏ thủ tục



Phần
Ộ Ủ Ủ Ụ Ộ Ẩ Ề Ả

Ế Ủ Ở Ấ Ệ Ấ Ỉ

Lĩnh vực…
thủ tục
tự thực hiện: gồm cả thời địa điểm thực hiện thủ tục

thức thực hiện:
phần, số ượ hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục
Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu
Căn cứ của thủ tục
Thủ tục
Lĩnh vực…

thủ tục
tự thực hiện: gồm cả thời địa điểm thực hiện thủ tục

thức thực hiện:
phần, số ượ hồ sơ:

Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục
Cơ giải quyết thủ tục
Kết quả thực hiện thủ tục

Đối với thủ tục nhiều cơ cấp thẩm quyền giải quyết, đề nghị của từng cơ
dụ: thủ tục thẩm định thiết kế, dự dựng, Sở dựng (đối với Sở

vận tải (đối với Sở nghiệp triển (đối với Sở
Thương (đối với Đối với trường hợp cơ được cấp, ủy quyền cơ đó ở cấp

cơ nội được cấp hoặc ủy quyền, địa điểm thực hiện của cơ đó.



lệ (nếu
ẫ đơ ẫ ờ ế đề ị đ ủ ụ

cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu
Căn cứ của thủ tục

Lưu

Đối với những thủ tục được sửa đổi, bổ hoặc thế, việc
phải định bộ phận của thủ tục được sửa đổi, bổ hoặc thế (bằng

từng thủ tục).

Đối với những thủ tục bị bỏ, phải thống nội nhưng
phải định thủ tục bị bỏ. Trường hợp thủ tục đã được đăng tải
Cơ sở dữ liệu quốc về thủ tục Quyết định bố phải số hồ sơ của hồ sơ thủ tục

ă ả ạ ậ đị ệ ỏ ủ ụ



đánh chất lượng dữ liệu thủ tục Cơ sở
dữ liệu quốc về thủ tục

tự thực hiện:
Bước Văn phủ thực hiện đánh độc lập chất lượng

thủ tục đã được bộ, cơ bộ, Bảo hiểm hội Việt
hội, triển Việt Ủy

cấp tỉnh nhập, đăng tải Cơ sở dữ liệu quốc Nội
đánh gồm:

đầy đủ về số lượng nội của dữ liệu thủ tục đã được
Cơ sở dữ liệu quốc với số lượng nội thủ tục

tại Quyết định bố, văn bản phạm luật định thủ tục
cầu tại khoản Điều Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa

đổi, bổ
về nội của dữ liệu thủ tục đã được

Cơ sở dữ liệu quốc với nội thủ tục tại Quyết định
bố định tại văn bản phạm luật định về thủ tục

Thời hạn bố, đăng tải thủ tục với định về
thời hạn tại Điều Điều Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi,
bổ

Bước Trường hợp dữ liệu thủ tục đăng tải Cơ sở dữ liệu
quốc đáp ứng cầu, Văn phủ đề nghị bộ, cơ

bộ, Bảo hiểm hội Việt hội,
triển Việt Ủy cấp tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ
thiện dữ liệu thủ tục
Bước thời hạn tối đa việc, kể từ nhận

được đề nghị của Văn phủ, bộ, cơ bộ, Bảo hiểm
hội Việt hội, triển Việt
Ủy cấp tỉnh nhiệm điều chỉnh, sửa đổi, bổ thiện
dữ liệu thủ tục

Kết quả thực hiện đánh chất lượng dữ liệu thủ tục được
Cổng Dịch vụ quốc tổng hợp Thủ tướng

phủ
thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: định

Thời hạn giải quyết: việc



đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cục Kiểm thủ tục
Văn phủ

Cơ giải quyết thủ tục Bộ, cơ bộ, Bảo hiểm
hội Việt hội, triển Việt
Ủy cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục Dữ liệu thủ tục Cơ
sở dữ liệu quốc về thủ tục được điều chỉnh, sửa đổi, bổ
thiện.

lệ
mẫu đơn, mẫu ờ
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục Trường hợp dữ liệu thủ

tục đăng tải Cơ sở dữ liệu quốc đáp ứng cầu
Căn cứ của thủ tục

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP năm của phủ về
kiểm thủ tục

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP năm của phủ sửa
đổi, bổ một số điều của Nghị định đến kiểm thủ tục

Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg năm
chế quản vận Cổng Dịch vụ quốc

tư số năm của Văn
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm thủ tục

duyệt phương đơn giản thủ tục
kế hoạch năm

tự thực hiện:
Bước Lập, Kế hoạch đánh

Kế hoạch đánh thủ tục gồm nội thủ tục
hoặc thủ tục định được

cơ thực hiện; thời thực hiện; căn cứ lựa chọn; định
chỉ định lượng cụ thể về tỷ lệ cắt giảm số lượng thủ tục cắt giảm

thủ thủ tục
Bước Tiến đánh thủ tục
Căn cứ nội Kế hoạch đánh thủ tục việc

đánh được thực hiện thức đánh từng thủ
tục đánh thủ tục đánh

đề



Cơ đánh thủ tục Văn ộ, cơ
bộ, Văn Ủy cấp tỉnh tổ chức lấy kiến của đối tượng chịu

động tổ chức, (nếu thấy cần thiết) để thập
đánh kiến, tổng hợp kết quả

đánh Việc tổ chức lấy kiến thể thức
hội thảo, hội nghị, vấn hoặc biểu mẫu lấy kiến.

Bước Tổng hợp kết quả đánh
Cơ được chủ đánh thủ tục tổng hợp kết

quả đánh gồm: nội phương đơn giản thủ tục
kiến cải thủ tục cắt giảm đơn giản

kiến nghị thực
Cơ được chủ đánh thủ tục gửi kết quả

đánh biểu mẫu đánh sơ đồ thủ tục
trước (đối với trường hợp tổng hợp, tiếp giải

phương đơn giản kiến cải thủ tục thuộc lĩnh
vực Ủy cấp tỉnh đề xuất (nếu đối với kế
hoạch của bộ, cơ bộ) đã được Thủ trưởng đơn vị duyệt về cơ
kiểm thủ tục thuộc bộ, cơ bộ, Ủy cấp
tỉnh để đánh chất lượng.

cơ sở đánh của cơ kiểm thủ tục cơ
được chủ đánh thiện kết quả đánh dự thảo
Quyết định Phương đơn giản kiến cải thủ tục

đối với từng lĩnh vực hoặc nội được chủ mẫu tại Phụ
lục tư số năm

của Văn phủ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ bộ,
Chủ tịch Ủy cấp tỉnh duyệt.

Đối với thủ tục thuộc phạm thẩm quyền của phủ, Thủ
tướng phủ việc tổng hợp phương đơn giản thực hiện định
tại Điều Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ

Bước Gửi kết quả đánh
Kết quả đánh ế hoạch năm

kết quả đánh thủ tục của Ủy cấp
tỉnh phương đơn giản thủ tục đã được duyệt gửi
về bộ, cơ bộ để đề nghị xử phạm chức năng quản

của bộ, cơ bộ trước năm. nhận đề nghị
phương đơn giản của Ủy cấp tỉnh, bộ, cơ

bộ đánh phản hồi về kết quả đánh của địa
phương; tổng hợp phương đơn giản Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ



bộ duyệt để sửa đổi, bổ thế, hủy bỏ hoặc bỏ thủ tục
thẩm quyền hoặc cấp thẩm quyền định.

Tổng hợp phương đơn giản thủ tục định
của bộ, cơ bộ thuộc phạm thẩm quyền của phủ, Thủ tướng

phủ gửi về Văn phủ để đánh trước
năm.

Kết quả đánh thủ tục của bộ, cơ bộ
Ủy cấp tỉnh ế hoạch trọng được gửi đến cơ

thẩm quyền thời hạn của ế hoạch.
thức thực hiện: định.
phần, số ượ hồ sơ: ự thảo Quyết định Phương đơn

giản kiến cải thủ tục
Thời hạn giải quyết: định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cơ được chủ
đánh thủ tục

Cơ giải quyết thủ tục
Cơ thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ

bộ, Chủ tịch Ủy cấp tỉnh
Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Văn ộ, cơ

bộ, Văn Ủy cấp tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục Quyết định Phương đơn

giản kiến cải thủ tục
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ Phụ lục tư số

năm của Văn phủ.
cầu, điều kiện thực hiện thủ tục định.

Căn cứ của thủ tục
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP năm của phủ về

kiểm thủ tục
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP năm của phủ sửa

đổi, bổ một số điều của Nghị định đến kiểm thủ tục

tư số năm của Văn
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm thủ tục



Phụ lục
MẪU QUYẾT ĐỊNH DUYỆT PHƯƠNG ĐƠN GIẢN

BỘ/ỦY
TỈNH

CỘNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập Tự Hạnh

Số: /QĐ-… ….tháng….năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phương đơn giản thủ tục

lĩnh vực……… thuộc phạm quản nước của Bộ/
thẩm quyền giải quyết của tỉnh….

BỘ TRƯỞNG BỘ/CHỦ TỊCH ỦY TỈNH………

Căn cứ Nghị định số ….ngày…..tháng….năm…. của phủ định về
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ…;

Căn cứ Quyết định số năm của Thủ tướng
phủ/Bộ/UBND tỉnh… duyệt kế hoạch thủ tục năm

đề nghị của Vụ trưởng Vụ… đốc Sở….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều phương đơn giản thủ tục lĩnh
vực…………………………..., thuộc phạm quản nước của Bộ/ thẩm
quyền giải quyết của tỉnh….. (Phụ lục đính

Điều vụ, cục/sở, đơn vị
Dự thảo văn bản thực phương đơn giản kiến cải thủ

tục thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng/Ủy cấp tỉnh.
Dự thảo văn bản thực phương đơn giản kiến cải thủ

tục thuộc thẩm quyền xử được phủ, Thủ tướng
phủ

Điều Văn bộ, cơ bộ/Văn Ủy
cấp tỉnh nhiệm kiểm đôn đốc vụ, cục/sở, đơn vị

thực hiện Quyết định
Điều Quyết định hiệu lực kể từ
Điều Văn bộ, cơ bộ/Chánh Văn Ủy

cấp tỉnh, Vụ trưởng, Cục trưởng/Giám đốc Sở, Thủ trưởng đơn vị
chịu nhiệm Quyết định

Nơi nhận:
Như Điều
Thủ tướng phủ (để
Văn phủ;
Lưu:

BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH
dấu)

Nguyễn Văn



Phụ lục
PHƯƠNG ĐƠNGIẢN THỦ TỤC

LĨNH VỰC……………………….
Quyết định số ……/QĐ-…. năm…

của Bộ trưởng Bộ…/Chủ tịch Ủy tỉnh…..)

Thủ tục hoặc thủ tục:

Nội đơn giản cần bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ
thế thủ tục mẫu đơn, tờ cầu điều kiện để thực hiện thủ
tục

Lưu Phải định nội đơn giản thuộc thẩm quyền nội
đơn giản thuộc thẩm quyền xử hiệu

Kiến nghị thực điều, khoản, điểm, văn bản phạm
luật cần sửa đổi, bổ thế, bỏ hoặc hủy bỏ)

Lợi phương đơn giản

ủ ủ ụ ướ đơ ả đồ ă

thủ thủ tục đơn giản đồng/năm.

tiết kiệm: đồng/năm.

Tỷ lệ cắt giảm

Thủ tục hoặc thủ tục:

Nội đơn giản cần bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ
thế thủ tục mẫu đơn, tờ cầu điều kiện để thực hiện thủ
tục



Kiến nghị thực điều, khoản, điểm, văn bản phạm
luật cần sửa đổi, bổ thế, bỏ hoặc hủy bỏ)

Lợi phương đơn giản

ủ ủ ụ ướ đơ ả đồ ă

thủ thủ tục đơn giản đồng/năm.

tiết kiệm: đồng/năm.

Tỷ lệ cắt giảm



đánh cấu thủ tục để
cấp dịch vụ trực tuyến hợp kiểm thử cấp dịch vụ
trực tuyến Cổng Dịch vụ quốc Hệ thống giải quyết
thủ tục cấp bộ, cấp tỉnh

tự thực hiện:
Bước thực hiện thủ tục

Căn cứ mục thủ tục được duyệt, cơ đơn vị
thực hiện chức năng kiểm thủ tục tại bộ, cơ địa phương
phối hợp cơ đơn vị tiến thực hiện
thủ tục loại thủ tục đơn lẻ thủ tục

Cơ dựng sơ đồ tổng thể đối với thủ tục
đơn lẻ,

Bước Đánh cấu thủ tục
thức thực hiện cấu thủ tục

thuộc cầu, việc cấu được thực hiện từng
thủ tục hoặc thủ tục

Cơ chủ thực hiện việc định hệ thống,
cơ sở dữ liệu đến thực hiện thủ tục khả năng kết
nối, sẻ, dữ liệu; Đánh cắt giảm, đơn giản thủ tục

phần hồ sơ, tự thực hiện thủ tục
cấu cơ sở kết quả cấu cơ chủ

đánh tiến thiện dựng sơ đồ điện tử cấu
để cấp dịch vụ trực tuyến.

Việc chuẩn mẫu đơn, tờ thiết lập biểu mẫu tương được
thực hiện định tại Chương tư số

trường hợp cần thiết, cơ chủ tổng hợp, đề xuất hoặc
thực hiện thẩm quyền việc sửa đổi, bổ định tại văn bản
phạm luật để thiện cơ sở đáp ứng tối đa kết quả cấu

cấp dịch vụ trực tuyến.
Bước tiết kiệm

cơ sở phương cấu cơ đơn vị chủ
tiết kiệm cơ sở nội đã được cắt giảm, đơn giản

định về kiểm thủ tục
Bước duyệt bố phương cấu thủ tục
để cấp hoặc thiện dịch vụ trực tuyến



cơ sở kết quả dựng phương cấu cơ chủ
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ bộ, cơ thuộc phủ,

Chủ tịch Ủy cấp tỉnh duyệt bố để cấp hoặc
thiện dịch vụ trực tuyến.

Bước dựng hoặc thiện dịch vụ trực tuyến phương
cấu đã được duyệt.
Bước Thực hiện hợp, kiểm thử, cấp Cổng Dịch vụ

quốc Hệ thống giải quyết thủ tục cấp bộ, cấp tỉnh, như

Bộ, địa phương thực hiện dịch vụ đầy đủ,
kịp thời dịch vụ trực tuyến mức độ đang triển tại bộ, địa
phương Cơ sở dữ liệu Quốc về thủ tục đề nghị
dịch vụ trực tuyến mức độ để kiểm thử việc hợp, cấp
Cổng Dịch vụ Quốc

Văn phủ thực hiện dịch vụ
thời hạn việc kể từ nhận được đề nghị của bộ, địa

phương. Trường hợp dịch vụ chưa đáp ứng cầu Văn
phủ gửi lại bộ, địa phương kiểm thiện.

dịch vụ trực tuyến được hiển thị Cổng Dịch
vụ quốc thời việc kể từ dịch vụ

trực tuyến phải được bộ, địa phương kiểm thử với của đối
tượng thực hiện dịch vụ gửi tổng hợp kết quả kiểm thử hệ thống quản trị
của Cổng Dịch vụ quốc tại quản trị địa chỉ:

Nội kiểm thử gồm: Kiểm cơ chế đăng nhập một lần từ Cổng
Dịch vụ quốc tới hệ thống cấp dịch vụ Thực hiện nộp hồ
sơ trực tuyến. Trường hợp nộp hiện bước thực hiện được
hoặc hồ sơ, giấy tờ chưa nội bố, thủ tục

đề nghị kiểm điều chỉnh lại; Kiểm hợp
trực tuyến đối với dịch vụ trực tuyến, gồm:
suốt về mặt kỹ thuật đối với phương thức đã
hợp, sử dụng Hệ thống trực tuyến của Cổng Dịch vụ quốc
Đối với dịch vụ trực tuyến đăng mức độ cầu nộp nghĩa
vụ nhưng chưa trực tuyến đề nghị
hợp trực tuyến để bảo đảm đáp ứng đúng cầu về chất lượng của
dịch vụ mức độ Kiểm việc xử hồ sơ trực tuyến, việc
đồng bộ trạng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục bản điện tử.



Tổng hợp kết quả kiểm thử: việc kiểm thử, bộ,
địa phương tổng hợp kết quả kiểm thử gửi hồ sơ, dịch vụ đã kiểm thử

hệ thống quản trị của Cổng Dịch vụ quốc để hệ thống kiểm kết
quả thực hiện. Kết quả kiểm thử được tổng hợp gửi về Văn phủ

hệ thống quản trị với dịch vụ số hồ sơ dịch vụ
trực tuyến đã kiểm thử.

việc kể từ để kiểm thử Cổng Dịch vụ
quốc bộ, địa phương thực hiện kiểm thử gửi

kết quả kiểm thử định hệ thống sẽ thực hiện tự động dừng
dịch vụ trực tuyến đã đăng

thời hạn việc, Văn phủ phối hợp với
cơ nhận kết quả kiểm thử bộ, địa phương đã thực
hiện. Đối với dịch vụ kiểm thử giữ trạng

Cổng Dịch vụ quốc kết kiểm thử hợp.
Đối với dịch vụ chưa kiểm thử, Văn phủ bỏ

hệ thống bộ, địa phương thiện lại.
thức thực hiện: Trực tuyến (đối với việc hợp, kiểm thử, cấp

dịch vụ trực tuyến)
phần, số ượ hồ sơ: định.

Thời hạn giải quyết: định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục Cơ đơn vị được chủ

tại bộ, cơ địa phương.
Cơ giải quyết thủ tục

Cơ thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
bộ, cơ thuộc phủ, Chủ tịch Ủy cấp tỉnh.

Cơ trực tiếp thực hiện thủ tục Cơ đơn vị thực hiện
chức năng kiểm thủ tục tại bộ, cơ địa phương

Kết quả thực hiện thủ tục
Quyết định duyệt bố để cấp hoặc thiện dịch vụ

trực tuyến.
Dịch vụ trực tuyến được hợp, cấp Cổng Dịch vụ

quốc
lệ
mẫu đơn, mẫu ờ định.



cầu, điều kiện thực hiện thủ tục lựa chọn thủ tục
được thực hiện đánh để cấp dịch vụ trực tuyến

Sự hợp của định thủ tục thực hiện
trường điện tử.

Số lượng đối tượng, tần suất thực hiện của từng thủ tục
Khả năng kết nối, sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục
giữa cơ giải quyết thủ tục

hiệu quả của việc cấp dịch vụ trực tuyến.
Căn cứ của thủ tục

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP năm của phủ về
thực hiện thủ tục trường điện tử;

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP năm của phủ
định về việc cấp dịch vụ trực tuyến của cơ

nước trường mạng;
Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg năm

chế quản vận Cổng Dịch vụ quốc
tư số năm của Văn

phủ định một số nội biện số hồ sơ, kết
quả giải quyết thủ tục thực hiện thủ tục trường
điện tử


